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413.4. Sơ bộ dự báo phát triển


413.4.1. Dự báo phát triển dân số, lao động


433.4.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất


453.5. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng


464.
YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH


464.1. Yêu cầu nội dung trọng tâm nghiên cứu lập quy hoạch


474.2. Yêu cầu phân tích vai trò, vị thế và các mối liên hệ vùng


474.3. Yêu cầu phân tích, đánh giá hiện trạng


494.4. Yêu cầu về dự báo phát triển


494.4.1. Phân tích các tiền đề phát triển đô thị


504.4.2. Xác định tầm nhìn phát triển
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NHIỆM VỤ 
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH 
Đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung
Với mục tiêu phát triển mở rộng đô thị Ninh Bình trở thành đô thị loại I, trọng tâm phát triển kinh tế, du lịch của Tỉnh và Vùng đồng bằng sông Hồng, Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 (gọi tắt là Quy hoạch chung 2014) với tiêu chí của đô thị loại I; phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; xã Gia Sinh thuộc huyện Gia Viễn; xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô; xã Khánh Hòa và xã Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh; một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình thuộc thành phố Tam Điệp, xã Sơn Lai và xã Sơn Hà thuộc huyện Nho Quan.

Theo Quy hoạch chung 2014, không gian đô thị Ninh Bình được phân thành bốn phân vùng phát triển: Khu vực đô thị trung tâm (gồm: Khu đô thị hiện hữu; khu đô thị mở rộng về phía Nam; khu đô thị mở rộng về phía Bắc); Khu vực Bái Đính (gồm: Khu đô thị Bái Đính; khu nông thôn Bái Đính); Quần thể danh thắng Tràng An (gồm: Cố đô Hoa Lư; khu du lịch Tràng An - Tam Cốc - Bích Động; rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư); Vùng nông thôn (gồm: Trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng; trung tâm Ninh Vân; trung tâm Mai Sơn; khu nông thôn). Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan tổ chức thực hiện lập và phê duyệt các đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung các khu vực đô thị, khu vực nông thôn, khu vực quần thể danh thắng Tràng An và các quy hoạch chi tiết để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương và phục vụ công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xuất hiện nhiều yếu tố mới tác động ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung của đô thị và cơ cấu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật khung đô thị; cụ thể:

- Tại Thông báo số 265/TB-VPCP ngày 30/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Ninh Bình rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An. Phạm vi Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An nằm phần lớn trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình, nên việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An sẽ gắn liều với điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.

- Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập với các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị loại I; dự kiến giai đoạn đến năm 2025 sẽ thành lập đô thị mới và lập đề án nâng cấp đô thị loại I vào giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí về đô thị ban hành theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành có nhiều nội dung thay đổi so với các chỉ tiêu, tiêu trí trước đây. Ngoài ra, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về quy chuẩn quy hoạch đô thị đã được điều chỉnh thay thế so với thời điểm lập quy hoạch chung đô thị Ninh Bình (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số QCVN 01:2019/BXD thay thế Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng). Do đó, để chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập, nâng cấp đô thị Ninh Bình, thì cần phải rà soát điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu phát triển đô thị trước mắt và lâu dài.

- Một số dự án cơ sở hạ tầng cấp quốc gia, liên vùng đi qua phạm vi lập đô thị Ninh Bình được xác định cụ thể về hướng tuyến và triển khai thực hiện dự án (đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn qua địa phận đô thị Ninh Bình; đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Hải Phòng - Ninh Bình; Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao và vị trí ga đường sắt; tuyến QL38 được điều chỉnh hướng tuyến,...) nên cần rà soát điều chỉnh lại hệ thống kết nối hạ tầng. 

- Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch: Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đang triển khai lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phương án phát triển tỉnh (phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội,..) trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá định hướng quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình được xác định là vai trò trọng tâm, động lực cho phát triển tỉnh Ninh Bình; do đó, việc lập rà soát điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ làm cơ sở thuận lợi cho việc lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình.

Trong phạm vi Quy hoạch chung 2014, bao gồm cả vùng lõi và vùng đệm của Quần thể danh thắng Tràng An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều vướng mắc phát sinh mâu thuẫn giữa yêu cầu bảo tồn và yêu cầu phát triển của người dân và hoạt động du lịch trong khu vực vùng lõi. Với yêu cầu đó Tỉnh Ninh Bình đã báo cáo xin ý kiến của Bộ Xây dựng, thống nhất gắn điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An gắn với Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.

Trên cơ sở rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch chung 2014, phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực lập quy hoạch và các nội dung đề xuất điều chỉnh bao gồm:

a) Quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An đang được UBND tỉnh giao Sở Du lịch rà soát, điều chỉnh để lập quy hoạch di tích khu vực Quần thể danh thắng Tràng An theo các quy định của Luật Di sản; việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình gắn liền với điều chỉnh quy hoạch chung quần thể danh thắng Tràng An. Do đó, trong quá trình rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch cần nghiên cứu các nội dung:

- Cần rà soát, điều chỉnh thống nhất với Quy hoạch di tích khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

- Rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất về tầng cao, tính chất sử dụng đất, mật độ và quy định về số phòng, căn hộ homestay tại các khu vực thuộc vùng đệm quần thể danh thắng Tràng An để tạo điều kiện phát triển du lịch gắn liền với phát triển đô thị (như khu vực quy hoạch Công viên Tháng 8 ở xã Ninh Thắng, một số khu vực vùng đệm ở phân khu Bái Đính…).

- Bổ sung các quỹ đất phục vụ cho việc tái định cư và dãn dân cư trong vùng lõi quần thể danh thắng.

- Rà soát, đề xuất các định hướng, quy định để vừa đảm bảo phát triển du lịch và ổn định an sinh xã hội khu vực.

b) Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí về đô thị ban hành và điều chỉnh so với các quy định trước đây (Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành); cần rà soát làm căn cứ đề xuất nâng cấp đô thị Ninh Bình thành đô thị loại I vào giai đoạn tiếp theo.

- Các chỉ tiêu theo quy chuẩn quy hoạch đô thị đã được điều chỉnh thay thế so với thời điểm lập Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình năm 2014 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số QCVN 01:2021/BXD thay thế Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng).

c) Điều chỉnh tính chất sử dụng đất các khu chức năng và định hướng phát triển không gian, cảnh quan đô thị

Điều chỉnh, bổ sung tính chất sử dụng đất một số khu vực, khu chức năng để tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương; một số khu chức năng như sau:

- Về diện tích các khu đất hành chính, trụ sở cơ quan: Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình định hướng quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung của tỉnh; theo đó, các cơ quan hành chính sẽ từng bước di chuyển trụ sở làm việc về Khu trung tâm hành chính tập trung và chủ trương sát nhập các đơn vị thuộc ngành y tế, giáo dục sẽ thừa các khu đất trụ sở cơ quan trực thuộc. Trong đó, nhiều khu trụ sở cơ quan có vị trí thuận lợi cho phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch (các trụ sở cơ quan tại phường Đông Thành; dọc đường Lê Hồng Phong,..).

Để khai thác hiệu quả các quỹ đất (trụ sở các cơ quan hành chính) có giá trị cao, cần rà soát, đề xuất các lộ trình đưa về các khu hành chính tập trung thuận lợi cho hoạt động hành chính phục vụ nhân dân và điều chỉnh tính chất các lô đất cơ quan thành loại đất khác để khai thác tối đa hiệu quả kinh tế cũng như tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế trên địa bàn đô thị Ninh Bình.

- Quy hoạch đất giáo dục và y tế: Rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung tính chất cho một số đất giáo dục để tạo điều kiện thực hiện dự án, khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Quy hoạch chung định hướng khu đô thị Đại học nằm ở ở phân khu vực Bái Đính (xã Sơn Lai); hiện tại, xu hướng đô thị Đại học tập trung cần được xem xét theo tình hình thực tế, do đó cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quy hoạch để thu hút các dự án đầu tư về giáo dục hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng cho phù hợp

- Quy hoạch khu trung tâm cây xanh, thể dục thể thao: Theo quy hoạch chung được phê duyệt, đã định hướng một số khu thể thao và cây xanh, công viên có quy mô lớn (khu liên hợp thể dục thể thao và nhà thi đấu phức hợp cấp tỉnh, có quy mô khoảng 130ha tại khu vực các phường Ninh Sơn, Ninh Phong; khu công viên Tháng 8 ở xã Ninh Thắng có quy mô khoảng 50ha, quy hoạch khu công viên núi Ngọc Mỹ Nhân khoảng hơn 60ha). Để tạo điều kiện khai thác hiệu quả các khu chức năng cần bổ sung tính chất và định hướng cho các khu vực này để làm căn cứ thu hút đầu tư.

- Bổ sung các quỹ đất và tính chất các khu chức năng thu hút các dự án đầu tư xây dựng các khu bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh có chất lượng cao, nâng cao đời sống dân cư đô thị.

- Mở rộng KCN Phúc Sơn theo đề án phát triển công nghiệp của tỉnh Ninh Bình: Việc phát triển mở rộng KCN Phúc Sơn là cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội là cần thiết; tuy nhiên, để đảm việc phát triển đô thị bền vững theo hướng du lịch bền vững. Qua phân tích đánh giá phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thì nên nghiên cứu, mở rộng về phía xã Khánh An (đây là khu vực có nhiều thuận lợi về giao thông, như: Tuyến đường thủy sông Vạc, cao tốc Bắc Nam, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Ninh Bình, đường tỉnh lộ 482C,… có quỹ đất diện tích đủ lớn để phát triển công nghiệp); trước đây, có phương án đề xuất phát triển công nghiệp về xã Ninh An, đề nghị khu vực xã Ninh An ưu tiên phát triển đô thị, dịch vụ sinh thái. Nội dung cụ thể, sẽ được đánh giá, rà soát và đề xuất cụ thể trong quá trình lập các quy hoạch có liên quan (quy hoạch tỉnh Ninh Bình, quy hoạch vùng huyện Yên Khánh,…).

- Rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp trong phạm vi của đô thị Ninh Bình; đề xuất các phương án, giải pháp cho phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp sạch (trong đó rà soát lại sự cần thiết việc mở rộng CCN làng nghề Ninh Phong; tập trung đầu tư theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; không mở rộng thêm, tạo quỹ đất công nghiệp cho phát triển đô thị). Đề xuất các giải pháp quản lý làng nghề để cải thiện môi trường các khu vực KCN và CCN hiện có.

- Rà soát quỹ đất xây dựng trụ sở công an cấp xã, phường đáp ứng các yêu cầu hoạt động giữ gìn an ninh trật tự xã hội theo đề án Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt.

- Trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Ninh Bình quy hoạch hệ thống đường thủy để phục vụ du lịch; trước đây, trong quá trình nghiên cứu có đề xuất đấu nối liên kết đường thủy hồ Kỳ Lân qua QL1A đến khu vực sông Đáy để phục vụ du lịch của đô thị Ninh Bình; tại thời điểm đó, theo chỉ đạo chung thì trước mắt chưa nghiên cứu đến. Thời gian gần đây, có một số ý kiến cần nghiên cứu thêm phương án các tuyến đường thủy du lịch kết nối ra sông Đáy để thu hút cho du lịch Ninh Bình, do đó cần phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát phương án cụ thể.

- Rà soát đề xuất các giải pháp xây dựng, cải tạo chỉnh trang hai bên bờ sông Vân để tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị Ninh Bình, phục vụ đời sống nhân dân đô thị và phát triển du lịch đô thị.

d) Hạ tầng kỹ thuật 

- Định hướng quy hoạch sân bay ở khu vực phân khu Bái Đính (xã Sơn Lai và xã Quỳnh Lưu); UBND tỉnh đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch sân bay tại khu vực huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn, do đó cần nghiên cứu lại định hướng sân bay tại khu vực Bái Đính.

- Trạm xử lý nước thải tại khu vực tiếp giáp quy hoạch hồ điều hòa, thuộc xã Ninh Khang: Trong quá trình nghiên cứu thực hiện các đề án nâng cấp đô thị, lập quy chi tiết khu vực đã có một số ý kiến kiến nghị cần xem xét lại vị trí trạm xử lý nước thải nêu trên.

- Cập nhật, đề xuất các hướng tuyến đường điện cao thế đã và đang triển khai qua địa bàn đô thị Ninh Bình; Xác định lộ trình cụ thể cho việc di dời trạm Trạm biến áp 220 kV Ninh Bình tại phường Ninh Khánh.

- Trong thời gian qua, trong phạm vi đô thị Ninh Bình có xuất hiện một số yếu tố mới về các dự án hạ tầng, nên cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với các dự án đã và đang thực hiện:

+ Dự án đường cao tốc Bắc Nam đã được nghiên cứu, đề xuất cụ thể hướng tuyến và phương án kết nối vào nút giao đường T21.

+ Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Hải Phòng - Ninh Bình. 

+ Dự án tuyến Quốc lộ QL38 đã được điều chỉnh.

+ Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao; vị trí ga đường sắt.

+ Các dự án hạ tầng khu đô thị: Cập nhật vị trí bến xe khách phía Nam đô thị Ninh Bình; tuyến đường tỉnh lộ 482C; phương án đường gom đường cao tốc Bắc Nam, các tuyến hạ tầng kết nối với cao tốc,…

Với những yêu cầu điều chỉnh như trên, UBND tỉnh đã báo cáo (tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 12/4/2021) và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại văn bản số 990/TTg-CN ngày 20/7/2021, và giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung theo quy định.

Để có cơ sở pháp lý cho công tác lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình theo hướng cập nhật bổ sung các định hướng mới, khắc phục các tồn tại của quá trình phát triển đô thị, cần tiến hành lập Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định pháp luật về Quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng.

1.2. Cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch
1.2.1. Cơ sở pháp lý, văn bản chỉ đạo
- Các Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Chỉ thị và các văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo có liên quan tới công tác quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch phát triển Đô thị Ninh Bình;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 13/11/2020 của Văn phòng Quốc hội về Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng về Nghị định quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội về Luật Xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng; Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng về Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

- Luật Kiến trúc; Nghị đinh số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2020 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009; văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Quyết định số 1235/QĐ-BCT ngày 10/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

- Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045;

- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; Kết luận số 07- KL/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể Danh thắng Tràng An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày ngày 15/9/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông báo số 265/TB-VPCP ngày 30/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình;

- Văn bản số 990/TTg-CN ngày 20/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chủ trương Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình;

- Đề án phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 ban hành kèm theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh;

- Các Văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo có liên quan.

1.2.2. Cơ sở Quy chuẩn, tiêu chuẩn

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị  QCXDVN 07:2016/BXD;

- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan;

1.2.3. Cơ sở tài liệu, số liệu, bản đồ

- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Quần thể Danh thắng Tràng An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Các đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 các khu vực thuộc Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND Tỉnh phê duyệt;

- Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các địa phương, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan;

- Các đồ án QHCT được thực hiện tại khu vực và phê duyệt từ năm 2015 đến nay cùng các văn bản, tài liệu và số liệu có liên quan do địa phương cấp;

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, địa chất công trình, hiện trạng kinh tế xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... và các tài liệu khác có liên quan;

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/10.000 theo tọa độ VN2000; 

- Các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

1.3. Mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch
- Kế thừa các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, Rà soát điều chỉnh các nội dung quy hoạch không phù hợp với điều kiện thực tế quản lý phát triển xây dựng đô thị. Đề xuất các giải pháp điều chỉnh để khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, cảnh quan sinh thái và đề xuất các giải pháp quy hoạch tạo điều kiện cho thu hút, triển khai đầu tư theo quy hoạch; 

- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của đô thị trong tương lai, nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị; bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư đang triển khai. Để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương và các yêu cầu phát triển ở giai đoạn tiếp theo;

- Là cơ sở pháp lý để triển khai lập mới và điều chỉnh các đồ án Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch.

1.4. Ranh giới, quy mô và thời hạn lập điều chỉnh quy hoạch
1.4.1. Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch:
a. Phạm vi lập Điều chỉnh Quy hoạch chung

Phạm vi, ranh giới phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch chung gồm phạm vi đồ án Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 và bổ sung mở rộng khu vực nghiên cứu từ khu vực sông Bến Đang đến QL12B, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; xã Gia Sinh, Gia Tân thuộc huyện Gia Viễn; xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô; xã Khánh Hòa, Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh; một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình, Yên Bình thuộc thành phố Tam Điệp; xã Sơn Lai, Sơn Hà, Quỳnh Lưu thuộc huyện Nho Quan. 
Ranh giới nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Gia Viễn;

- Phía Nam giáp thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô và huyện Yên Khánh;

- Phía Tây giáp Quốc lộ 12B và phần còn lại của huyện Nho Quan, thành phố Tam Điệp;

- Phía Đông giáp sông Đáy và tỉnh Nam Định.

1.4.2. Quy mô lập quy hoạch

Quy mô diện tích lập điều chỉnh quy hoạch chung khoảng 245,30 km2 (tương đương 24.530 ha). Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; xã Gia Sinh thuộc huyện Gia Viễn; xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô; xã Khánh Hòa, Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh; một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình thuộc thành phố Tam Điệp, xã Sơn Lai và Sơn Hà thuộc huyện Nho Quan. Quy mô diện tích phần nghiên cứu mở rộng: 34,78 km2 (tương đương 3.478 ha).
Dân số năm 2020: Tổng dân số khoảng 284.200 người. Trong đó thường trú khoảng 256.500 người; dân số quy đổi (khách du lịch, dân số tạm trú là lao động tại khu vực dịch vụ du lịch, lao động thời vụ) khoảng 27.700 người.
1.4.3. Thời hạn quy hoạch


Để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị, thời hạn quy hoạch 20-25 năm, tầm nhìn dài hạn 30-50 năm, thời hạn nghiên cứu quy hoạch như sau:

- Quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030;
- Quy hoạch dài hạn đến năm 2040;
- Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.
1.5. Phương pháp tiếp cận lập quy hoạch chung
Với yêu cầu đặc thù của Đô thị Ninh Bình, thực hiện đồng thời các phương pháp tiếp cận nghiên cứu lập quy hoạch như sau:

- Phương pháp kế thừa: Thu thập, tổng hợp các tài liệu có liên quan bao gồm quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình năm 2014, Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An năm 2016; Nghiên cứu của các đồ án quy hoạch phân khu; các quy hoạch xây dựng trên địa bàn; các quy hoạch định hướng ngành. Trên cơ sở đó tổ chức rà soát đánh giá tổng hợp, kế thừa các kết quả nghiên cứu vẫn còn giá trị.

- Quy hoạch tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực: Tên đồ án là Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình nhưng nội hàm trong đó phải xem xét tổng thể các vấn đề hiện trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; đưa ra các phân tích dự báo về dân số, phát triển kinh tế, tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: kinh tế, không gian đô thị, du lịch, văn hóa, y tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp….

- Quy hoạch với sự tham gia: Quá trình lập đồ án phải có sự tham gia của các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND cấp tỉnh, thành phố, xã, các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư...Các ý kiến góp ý phải được tổng hợp, tiếp thu, giải trình, tổng hợp vào nội dung đồ án. Việc kết hợp cải tạo dân cư hiện trạng, phát triển đô thị sinh thái, bảo tồn các di sản trở thành yếu tố tạo động lực phát triển cho khu vực. Trong đó những người dân sản xuất nông nghiệp và người dân bản địa là lực lượng quan trọng trong việc tiếp tục xây đắp gìn giữ giá trị tự nhiên và sản xuất, giá trị “hồn cốt” của khu vực và tạo dựng giá trị mới trong tương lai mang lại những không gian ở sinh thái mật độ thấp, du lịch và sản xuất hợp lý nhất.

- Quy hoạch chiến lược và linh hoạt: Quy hoạch cần có công cụ quản lý xây dựng hữu hiệu, với đầy đủ các cơ sở khoa học để hỗ trợ cho các nhà quản lý. Các tổ chức, cá nhân và người dân địa phương trong khu vực có thể tham gia tích cực vào quy hoạch (Không gian cho các hoạt động phá triển đô thị, nông thôn, hoạt động sản xuất trong tổng thể mà chính quyền đóng vai trò định hướng) để từ đó, các tổ chức doanh nghiệp, chính quyền, cộng đồng người dân có thể cùng phát triển và hiện thực hóa các hoạt động dựa trên quy hoạch đã được lập.

- Quy hoạch bảo tồn di sản: Đô thị Ninh Bình phát triển gắn với bảo tồn phát huy các giá trị sinh thái Quần thể danh thắng Tràng An, và hệ thống các di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị đã hình thành trong quá trình lịch sử phát triển của khu vực Đô thị Ninh Bình .

- Quy hoạch cải tạo chỉnh trang đô thị: Đô thị Ninh Bình phát triển bước sang giai đoạn nâng cao chất lượng đô thị, cải tạo chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu, chuyển đổi các khu vực chức năng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đô thị. Công tác quy hoạch quy hoạch chung cần phải tiếp cận trên nguyên tắc xác định các vấn đề tồn tại của hiện trạng đô thị để đưa ra các biện pháp giải quyết với lộ trình phù hợp, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với điều kiện của hiện trạng.

2. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG 

2.1. Điều kiện tự nhiên

a. Vị trí và mối liên hệ vùng

Với vị trí liền kề phía Tây tỉnh Nam Định, nằm dọc theo QL1 từ Hà Nội đi Thanh Hóa, được bao bọc 3 mặt bởi các sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Chòm và sông Bến Đang, đô thị Ninh Bình là đầu mối gia thông cấp quốc gia và cấp vùng có tuyến hành lang cao tốc Bắc Nam, tuyến đường sắt cao tốc, các tuyến QL1, QL10, QL38B và đường sắt Bắc Nam ngang qua tạo cơ hội mở rộng giao lưu kinh tế với các vùng lân cận trong tỉnh và cả nước. 

b. Địa hình: Địa hình Đô thị Ninh Bình chia làm 2 vùng chủ yếu: (1) vùng núi và khu vực bán sơn địa, (2) vùng đồng bằng:

(1) Vùng núi và khu vực bán sơn địa: Vùng núi thuộc các xã phía Tây huyện Hoa Lư, khu vực phía Đông xã Gia Sinh huyện Gia Viễn, một phần xã Yên Bình và phường Tân Bình và một phần phía Đông xã Sơn Hà, Sơn Lai huyện Nho Quan.

 (2) Vùng đồng bằng chia làm 2 khu vực: 

+ Thành phố Ninh Bình hiện hữu nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ có địa hình bằng phẳng, hướng nền dốc thoải từ Bắc xuống Nam nằm trong đê sông Đáy (cao độ đê là 6m). Tại các khu vực đã xây dựng địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ các khu không chênh lệch nhau nhiều, cao độ từ +2,9m ( +3,5m. 

+ Vùng đồng bằng có địa hình tương đối bằng phẳng đất đai tốt xen kẽ các nhiều vùng thấp trũng có thể canh tác lúa một vụ. Cao độ tại khu thấp trũng từ 0,5(1,8m. Cao độ các khu vực làng xóm ( 3,0m, địa hình có hướng dốc dần từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam với độ dốc địa hình khoảng 0,4(1%.

c. Khí hậu 

Đô thị Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của miền Bắc Việt Nam với 4 mùa rõ rệt. Mùa Đông lạnh rõ rệt so với mùa Hạ. Chênh lệch giữa nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất và tháng nóng nhất có thể lên tới 12°C. 

d. Địa chất:

Lớp đất số 1: Thổ nhưỡng và đất lấp là sét pha màu nâu xám, lẫn nhiều rễ thực vật, tơi xốp. Tính ổn định kém cần bóc bỏ lớp đó.

Lớp đất số 2: Sét màu vàng, trảng thái dẻo mềm. Có khả năng lún và sức chịu tải trung bình, nhưng lớp này có bề dày mỏng. 

Lớp đất số 3: Sét màu xám nâu, xám đen, xen kẹp cát mịn chứa hữu cơ, trạng thái chảy. Đát có khả năng lún lớn, sức chịu tải thấp, đây là vùng ảnh hưởng nén lún của công trình. 

Lớp đất số 4: Sét màu xám vàng, xám trắng, kẹp cát hạt vừa, trang thái dẻo cứng. Tương đối tốt nhưng lại nằm sâu so với đáy móng.

e. Thủy văn: Đô thị Ninh Bình chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn của hai sông chính là sông Đáy, sông Hoàng Long và một số sông khác như: Sông Vân, sông Vạc, sông Sào Khê, sông Chanh, sông Rịa và sông Bến Đang.

- Sông Đáy: Đoạn qua thành phố Ninh Bình dài khoảng 10km. Sông Đáy là nơi nhận hầu hết lượng nước tiêu từ hệ thống sông Nhuệ do các trạm bơm và cống trực tiếp.

- Sông Hoàng Long: Sông ngắn, ngoằn nghèo, lòng sông hẹp, hay gây ra ngập lụt khi mùa mưa lũ đến, lũ lịch sử Hmax=5,42m. Hiện tại 2 bên sông đã có hệ thống đê bảo vệ, cao trình đê 6,3m, thuộc loại đê cấp 3.

- Sông Vân: Sông Vân có chiều rộng 30-50m, bắt nguồn từ âu thuyền sông Vân chảy qua thành phố với chiều dài khoảng 6 km nối với sông Vạc phía Nam. Ngoài nhiệm vụ giao thông đường thủy, tiêu thoát nước cho thành phố, còn cung cấp nước tưới cho một số huyện lân cận, thường gây ngập lụt với lũ lịch sử Hmax=2,4m.

- Sông Vạc: Nước sông Vạc có hiện tượng nhiễm mặn và cũng ít được dùng vào mục đích tưới tiêu, thường gây ngập lụt với lũ lịch sử Hmax=2,34m.

- Sông Sào Khê: là phân lưu của sông Hoàng Long, bắt nguồn từ sông Hoàng Long (cống Trường Yên) xuyên dọc kinh đô Hoa Lư và làng cổ Trường Yên rồi cùng với sông Chanh nối với sông Vân, sông Vạc tại cầu Vân trên quốc lộ 1A. Chảy theo hướng chính bắc nam và ngược lại tùy theo mùa.
2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội

a. Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình
- Phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, giai đoạn 2016 - 2020 kinh tế tỉnh Ninh Bình phát triển khá toàn diện và duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá SS 2010) năm 2016 đạt 5,88%, năm 2017 đạt 8,22%, năm 2018 đạt 9,69%, năm 2019 đạt 9,66%, dự kiến năm 2020 đạt 6,76%. Qua đó, tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá SS 2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8,03%/năm, đạt mục tiêu đề ra (trên 8%/năm). Quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, giá trị GRDP theo giá hiện hành đạt 64.465 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người dự kiến năm 2020 đạt 64,8 triệu đồng, tăng 23,5 triệu đồng so với năm 2015. Nguyên nhân chính GRDP đạt tốc độ tăng trưởng cao là do có sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp, với định hướng thu hút đầu tư đúng đắn, qua đó tạo nên một số sản phẩm công nghiệp chủ lực, có tỷ trọng lớn trong GTSX ngành công nghiệp như công nghiệp lắp ráp ô tô, công nghiệp điện tử, công nghiệp phụ trợ,…

- Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp và dịch vụ; dự kiến đến hết năm 2020 tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng là 45,0%, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 11,7%, dịch vụ là 43,3%. Đồng thời, trong nội bộ các ngành kinh tế cũng sự chuyển dịch theo hướng phát huy được tiềm năng, lợi thế riêng có. Trong nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi theo hướng từ đất, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế thấp sang nuôi trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao; xây dựng, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hoá nông sản; đồng thời, trong sản xuất có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác, dự kiến giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến hết năm 2020 đạt 135 triệu đồng/ha, vượt mục tiêu đề ra. Trong công nghiệp, công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất toàn ngành (khoảng gần 50%); công nghiệp phụ trợ được chú trọng đầu tư; các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống (thép, phân lân, đạm, xi măng,..) cơ bản được duy trì. Các ngành dịch vụ như thương mại, vận tải, tài chính, tín dụng ngân hàng… tiếp tục có bước phát triển nhanh; du lịch có sự chuyển mình, phát triển mạnh mẽ.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương liên quan địa giới hành chính đến phạm vi quy hoạch Đô thị Ninh Bình  như sau:
b. Thành phố Ninh Bình

- Mức tăng trưởng kinh tế: Năm 2020, trong điều kiện thời tiết, dich bệnh Covid diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển KTXH của thành phố. Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm (GRDP) của thành phố Ninh Bình ước đạt 9,3%/năm (không đạt kế hoạch đề ra 15,2%) ;tuy nhiên vẫn cao hơn so với bình quân chung của Tỉnh.(tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của tỉnh Ninh Bình ước đạt 6,35%/năm
), thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 65 tr.đ/năm, bằng 1,34 lần bình quân chung của Tỉnh (48,5 tr.đ/năm).

- Giá trị sản xuất các ngành kinh tế: Giá trị sản xuất thành phố Ninh Bình chuyển dịch tích cực, đúng hướng, Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2020 đạt 23.115 tăng 13% so với năm 2019, ngành thương mại dịch vụ đạt 13.665 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2019

- Thu chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020 ước đạt 1.065 tỷ đồng, bằng 94% dự toán tỉnh giao và bẳng 87% dự toán HĐND thành phố giao, chi đầu tư phát triển đáp ứng theo tiến độ thực hiện dự án, Nợ xây dựng có bản giảm 17,2% từ 1.601 tỷ đồng xuống 1.326 tỷ đồng, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản
- Đầu tư phát triển: thành phố Ninh Bình tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, mở rộng nâng cấp các tuyến đường trung tâm, xây dựng cầu dân sinh qua song Vân, cải tạo công viên – cây xanh. Năm 2020 đã phê duyệt chủ trương đầu tư 48 công trình với tổng mức đầu tư 505 tỷ đồng, thẩm tra quyết toán 27 công trình hoàn thành với giá trị 135 tỷ đồng. Trong đó tập trung các công trình dân sinh, giáo dục, chỉnh trang đô thị… thành phố đã thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 141 công trình với tổng kinh phí 158 tỷ đồng, nghiệm thu 51 công trình xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng
c. Huyện Hoa Lư

- Mức tăng trưởng kinh tế: Năm 2020, Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm (GRDP) của huyện Hoa Lư ước đạt 8,97%/năm (không đạt kế hoạch đề ra 13,95%); tuy nhiên vẫn cao hơn so với bình quân chung của Tỉnh.(tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của tỉnh Ninh Bình ước đạt 6,35%/năm
), thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,2tr.đ/năm, bằng 1,1 lần bình quân chung của Tỉnh (48,5 tr.đ/năm). Tốc độ tăng trường ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2020 đạt 10,93%, ngành thương mại dịch vụ đạt 5,3% so với năm 2019, ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,87%

- Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 75,06% so với năm 2019, ngành thương mại dịch vụ đạt 19,64 % so với năm 2019 và ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 5,3%

Thu chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020 ước đạt 744,9 tỷ đồng, đạt 370,8% dự toán, đạt cao nhất từ trước tới nay Trong đó: thu từ đất 522,2 tỷ đồng, đạt 435,2 % dự toán; thu thuế, phí, lệ phí được 221 tỷ đồng, đạt 278,6%  dự toán; thu từ xổ số 1,6 tỷ đồng, đạt 100%. Tổng chi NSNN trên địa bàn ước thực hiện 797,3 tỷ đồng, đạt 219,5% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 343 tỷ đồng, đạt 466,8% dự toán; chi thường xuyên 246,4 tỷ đồng, đạt 105,7 % dự toán.

- Đầu tư phát triển: Ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán các công trình đã quyết toán vốn đầu tư, các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, do vậy đã đảm bảo thanh toán nợ đọng về xây dựng cơ bản
2.3. Hiện trạng dân số, lao động

a. Dân số

Theo số liệu thống kê năm 2020, trên địa bàn 36 đơn vị hành chính cấp phường, xã thuộc thành phố Ninh Bình(14), huyện Hoa Lư (11); xã Gia Sinh, Gia Tân thuộc huyện Gia Viễn; xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô; xã Khánh Hòa, Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh; xã Quỳnh Lưu, xã Sơn Lai và Sơn Hà thuộc huyện Nho Quan (một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn, phường Tân Bình và phường Yên Bình thuộc thành phố Tam Điệp). Tổng dân số khoảng 284.200 người. Trong đó thường trú khoảng 256.500 người; dân số quy đổi (khách du lịch, dân số tạm trú là lao động tại khu vực dịch vụ du lịch, lao động thời vụ) khoảng 27.700 người.
Tỷ lệ tăng dân số đô thị Ninh Bình giai đoạn 2012 – 2020 trung bình 1,5%/năm. Trong đó tỷ  lệ tăng trưởng của thành phố Ninh Bình là 1,91% và huyện Hoa Lư 1,1%;  các đơn vị hành chính còn lại khoảng 1,0%. 

Nhìn chung, dân số Đô thị Ninh Bình phát triển ổn định và có chiều hướng gia tăng dân số trong những năm gần đây và xu thế này tiếp tục gia tăng trong tương lai khi các ngành kinh tế - xã hội của Thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh.

Bảng 1: Hiện trạng diện tích, dân số năm 2020
	TT
	Tên phường, xã
	 Năm 2012 
	Năm 2020
	Diện tích (km2)
	MĐDS (ng/km2)

	
	Tổng dân số đô thị Ninh Bình (I+II)
	207.655,0
	       256.500

   
	       245,4   
	1.045

	
	Tỷ lệ tăng trưởng dân số (%/năm)
	1,3
	1,50
	
	

	-
	Tăng tự nhiên
	1,4
	0,95
	
	

	-
	Tăng cơ học
	               -  0,2
	0,55
	
	

	I
	Khu vực thành phố Ninh Bình
	113.187,0
	131.714
	46,7
	2.817

	
	Tỷ lệ tăng trưởng dân số (%/năm)
	1,3
	1,91
	
	

	-
	Tăng tự nhiên
	1,4
	0,95
	
	

	-
	Tăng cơ học
	                  - 0,1
	0,96
	
	

	I.1
	Nội thành
	94.344,0
	109.546
	28,0
	3.912

	
	Tỷ lệ tăng trưởng dân số (%/năm)
	1,4
	1,89
	
	

	-
	Tăng tự nhiên
	1,4
	0,95
	
	

	-
	Tăng cơ học
	                   0,0
	0,94
	
	

	1
	Phường Đông Thành
	12.233,0
	10.318
	1,8
	5.732

	2
	Phường Tân Thành
	7.489,0
	10.176
	1,7
	5.986

	3
	Phường Thanh Bình
	8.607,0
	9.487
	1,6
	5.929

	4
	Phường Vân Giang
	5.704,0
	5.593
	0,4
	13.983

	5
	Phường Bích Đào
	8.273,0
	10.204
	2,3
	4.437

	6
	Phường Phúc Thành
	10.269,0
	10.517
	1,0
	10.517

	7
	Phường Nam Bình
	8.605,0
	11.672
	1,8
	6.484

	8
	Phường Nam Thành
	7.931,0
	9.967
	1,9
	5.246

	9
	Phường Ninh Khánh
	8.318,0
	11.905
	5,4
	2.205

	10
	Phường Ninh Sơn
	9.121,0
	10.987
	4,7
	2.338

	11
	Phường Ninh Phong
	7.794,0
	8.720
	5,4
	1.615

	I.2
	Ngoại thành
	18.843,0
	22.168
	18,8
	1.179

	1
	Xã Ninh Nhất
	6.546,0
	6.354
	7,3
	870

	2
	Xã Ninh Tiến
	4.266,0
	6.206
	5,2
	1.193

	3
	Xã Ninh Phúc
	8.031,0
	9.608
	6,3
	1.525

	II
	Khu vực phụ cận (mở rộng)
	            94.468,0 
	       124.756   
	       198,7   
	               628   

	2.1
	Huyện Hoa Lư
	          67.362,0   
	         72.992   
	       103,5   
	               705   

	1
	Thị trấn Thiên Tôn
	              3.125,0   
	             4.547   
	            2,2   
	             2.079   

	2.2
	Huyện Gia Viễn
	            5.888,0   
	            6.727   
	         21,1   
	               319   

	1
	Xã Gia Sinh
	            5.888,00   
	             6.279   
	          20,7   
	                303   

	2
	Xã Gia Tân
	
	                478   
	            0,4   
	

	2.4
	Huyện Nho Quan
	            5.100,0   
	         14.518   
	         39,4   
	               368   

	1
	Xã Sơn Lai
	              5.100,0   
	             4.942   
	          17,9   
	                276   

	2
	Xã Sơn Hà
	
	             3.578   
	            9,2   
	

	3
	Quỳnh Lưu
	
	             5.998   
	          12,4   
	

	2.5
	Huyện Yên Mô
	            4.113,0   
	            4.337   
	            4,3   
	           1.001   

	1
	Xã Mai Sơn
	              4.113,0   
	             4.337   
	            4,3   
	             1.001   

	2.6
	Huyện Yên Khánh
	          12.005,0   
	         13.710   
	         11,9   
	

	1
	Xã Khánh Hòa
	6.097,0
	             6.962   
	            6,0   
	             1.162   

	2
	Xã Khánh Phú
	5.908,0
	             6.748   
	            5,9   
	             1.138   

	2.7
	Thành phố Tam Điệp
	
	         12.472   
	         18,4   
	               677   

	1
	Xã Yên Sơn
	
	             5.110   
	          10,1   
	

	2
	Phường Tân Bình
	
	             5.822   
	            7,5   
	

	2
	Phường Yên Bình
	
	             1.540   
	            0,8   
	


(Nguồn: Cục Thống kê Ninh Bình- Sở Tài nguyên môi trường Ninh Bình)

Đánh giá: Dân số đô thị Ninh Bình năm 2020 khoảng 261.700 người, dân số Đô thị Ninh Bình đoạn 2012- 2020 Tăng 54.019 người, trong đó thường trú khoảng 26.319 người. Về cơ bản phát triển là gần với dự báo của quy hoạch năm 2014 (dự kiến năm 2020 khoảng 285.000 người), do sự phát triển lượng khách du lịch đến đô thị Ninh Bình nên dân số quy đổi và lao động tăng cao so gần với dự báo phát triển; 
b. Lao động: Về cơ cấu lao động: chiếm tỷ trọng lớn là lao động dịch vụ phục vụ du lịch. Đặc biệt với các khu vực trung tâm thành phố và khu vực Hoa Lư – Bái Đính có thu hút lượng lớn lao động di chuyển thường xuyên trong ngày từ các khu vực trong và ngoài Thành phố  tới làm việc. Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Năm 2020 thành phố đã hỗ trợ việc làm cho 5.084 lao động, sô lao động được hỗ trợ đào tạo nghề là 2.016 người.
2.4. Hiện trạng sử dụng đất đai

Diện tích đất tự nhiên Đô thị Ninh Bình khoảng 24.530 ha. Theo thống kê đến năm 2020, Cơ cấu sử dụng đất của đô thị Ninh Bình như sau: Đất thành phố Ninh Bình diện tích khoảng 4.675 ha chiếm tỷ lệ 19,0%; đất huyện Hoa Lư diện tích khoảng 10.348,7 ha chiếm tỷ lệ 42,2%; diện tích đất các xã khu vực mở rộng khoảng 9.506 ha chiếm tỷ lệ 38,8%.

Nhìn chung quỹ đất của đô thị Ninh Bình đã được khai thác mở rộng theo phương án Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình 2014. Các khu vực phát triển đô thị xác định theo quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đã được lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, bao gồm: Khu vực đô thị trung tâm (gồm: Khu đô thị hiện hữu (khu 1-1); Khu đỗ thj mở rộng về phía Nam (khu 1-2); Khu đô thị mở rộng về phía Bắc (khu 1-3)); Khu vự Bái Đính (khu 2); Khu trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1); Khu vực Mai Sơn (nằm trong khu vực đang được lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mai Sơn). Các khu vực chưa được triển khai lập quy hoạch phân khu, bao gồm: Vùng lõi Quần thể danh thẳng Tràng An (khu vực: 3-1, 3-2, 3-3); Không gian Vùng đệm (khu vực 4-4 thuộc địa bàn các xã Ninh Hòa, Trường Yên, Ninh Vân, huyện Hoa Lư; xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình; xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp); Khu trung tâm Ninh Vân (4-2) và phần phần khu nông thôn (4-4) thuộc xã Ninh An. 

Các khu vực đất đô thị hiện hữu đã được cải tạo, xây dựng nâng cao mật độ xây dựng, tầng cao công trình. Một số khu vực mở rộng đang được khai thác để để xây dựng khu chức năng đô thị, công trình dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại...có tác động đến cảnh quan chung của khu vực.

Thực trạng sử dụng đất và định hướng khai thác của các dự án đã được phê duyệt quy hoạch đang triển khai đầu tư cho thấy, quỹ đất định hướng theo Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình năm 2014  đã cơ bản đưa vào khai thác sử dụng, một số khu vực đã chuyển đổi quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp sang phát triển đô thị, xây dựng các dự án thương mại…

Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất đai khu vực lập quy hoạch

	TT
	Hạng mục
	Toàn khu vực nghiên cứu đô thị Ninh Bình
	Thành phố Ninh Bình
	Huyện Hoa Lư
	 
	Các xã còn lại

	
	
	Ha
	%
	m2/ng
	Ha
	%
	m2/ng
	Ha
	%
	m2/ng
	

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên (I+II)
	24.530,0
	100,0
	
	4.674,9
	
	
	10.348,7
	
	
	9.506,4

	
	 - Khu vực đô thị
	3.019,0
	14,4
	
	2.800,3
	
	
	218,7
	
	
	0,0

	
	 - Khu vực nông thôn
	21.511,0
	85,6
	
	1.874,6
	
	
	10.130,0
	
	
	9.506,4

	I
	Khu vực nội thành, thị trấn
	3.019,0
	100.0
	
	2.800,3
	100,0
	
	218,7
	
	
	0,0

	
	 - Đất xây dựng nội thành
	2.060,9
	54,6
	
	1.931,7
	69,0
	
	129,2
	
	
	

	
	 - Đất khác
	958,2
	45,4
	
	868,6
	31,0
	
	89,5
	
	
	

	A.1
	Đất xây dựng đô thị 
	2.060,9
	100,0
	168,7
	1.931,7
	69,0
	176,3
	129,2
	100,0
	284,1
	

	1
	Đất dân dụng
	1.398,0
	69,8
	117,7
	1.291,3
	46,1
	117,9
	106,7
	79,3
	234,7
	

	 - 
	Đất các đơn vị ở
	1.020,0
	41,3
	69,7
	950,0
	33,9
	86,7
	70,0
	54,1
	153,9
	

	 -
	Đất CTCC đô thị
	29,0
	2,7
	4,5
	27,9
	1,0
	2,5
	1,1
	1,0
	2,4
	

	 -
	Đất cây xanh, TDTT
	54,6
	8,1
	13,6
	40,8
	1,5
	3,7
	13,8
	3,0
	30,3
	

	 -
	Đất giao thông đô thị
	294,3
	17,7
	29,9
	272,5
	9,7
	24,9
	21,8
	21,2
	47,9
	

	2
	Đất ngoài dân dụng
	662,9
	30,2
	51,0
	640,4
	22,9
	
	22,5
	20,7
	
	

	 -
	Đất SXKD phi nông nghiệp CN, TTCN, kho tàng 
	401,7
	10,3
	17,4
	393,4
	14,0
	
	8,3
	8,1
	
	

	
	Trong đó:  + Đất xây dựng KCN+CCN
	251,8
	
	
	251,8
	9,0
	
	
	
	
	

	
	+ Đất sản xuất kinh doanh+Vật liệu XD
	58,6
	
	
	50,3
	1,8
	
	8,3
	
	
	

	
	+ Đất thương mại, dịch vụ
	91,2
	
	
	91,2
	3,3
	
	
	
	
	

	 -
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	48,9
	2,8
	4,8
	45,2
	1,6
	
	3,7
	3,6
	
	

	 -
	Đất trường đào tạo
	55,1
	3,4
	
	55,1
	2,0
	
	
	-
	
	

	 -
	Đất giao thông đối ngoại
	97,3
	5,9
	10,0
	90,0
	3,2
	
	7,3
	7,1
	
	

	 -
	Đất tôn giáo, di tích lịch sử văn hoá, danh thắng
	7,7
	0,7
	
	7,0
	0,3
	
	0,7
	
	
	

	 -
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	13,7
	0,1
	
	11,6
	0,4
	
	2,2
	
	
	

	 -
	Đất công trình năng lượng+ bưu chính viễn thông
	26,2
	3,9
	
	25,9
	0,9
	
	0,3
	
	
	

	 -
	Đất có dic tích, danh thắng
	12,3
	3,2
	
	12,3
	0,4
	
	
	
	
	

	B.1
	Đất khác
	958,2
	
	
	868,6
	31,0
	
	89,5
	
	
	

	 -
	An ninh quốc phòng
	50,7
	
	
	33,3
	1,2
	
	17,4
	
	
	

	 -
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng+thủy lợi
	133,4
	0,0
	
	123,1
	4,4
	
	10,3
	
	
	

	 -
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	41,9
	
	
	35,0
	1,3
	
	6,9
	
	
	

	 -
	Đất lâm nghiệp
	1,4
	
	
	0,0
	0,0
	
	1,4
	
	
	

	 -
	Đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản - Đất khác-  Đất dự trữ phát triển đô thị
	600,4
	
	
	555,5
	19,8
	
	44,9
	
	
	

	 -
	Đất chưa sử dụng
	130,3
	
	
	121,7
	4,3
	
	8,6
	
	
	

	II
	Khu vực nông thôn
	21.511,0
	
	
	1.874,6
	100,0
	
	10.130,0
	
	
	9.506,4

	
	 - Đất xây dựng
	4.619,6
	
	
	691,5
	36,9
	
	2.408,6
	
	
	1.519,5

	
	 - Đất khác
	16.891,4
	
	
	1.183,1
	63,1
	
	7.721,4
	
	
	7.986,9

	A.2
	Đất xây dựng
	4.619,6
	100,0
	
	691,5
	36,9
	
	2.408,6
	100,0
	
	1.519,5

	 -
	Đất khu dân cư vực ngoại thành
	1.780,0
	21,9
	
	310,0
	16,5
	
	780,0
	22,0
	
	690,0

	 -
	Đất CTCC 
	12,6
	0,3
	
	8,1
	0,4
	
	3,8
	0,2
	
	0,7

	 -
	Đất cây xanh, TDTT
	6,5
	0,2
	
	0,6
	0,0
	
	5,9
	0,3
	
	

	 -
	Đất SXKD phi nông nghiệp CN, TTCN, kho tàng 
	505,8
	22,3
	
	43,4
	2,3
	
	462,4
	22,2
	
	0,0

	
	Trong đó  + Đất xây dựng KCN
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	
	
	
	

	
	+ Đất sản xuất kinh doanh
	411,3
	
	
	
	0,0
	
	411,3
	
	
	

	
	+ Đất khoáng sản, VLXD
	94,5
	
	
	43,4
	2,3
	
	51,1
	
	
	

	 -
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	10,7
	0,3
	
	3,2
	0,2
	
	3,6
	0,2
	
	3,9

	 -
	Đất giao thông 
	485,2
	11,6
	
	98,7
	5,3
	
	139,1
	6,7
	
	247,4

	 -
	Đất công trình năng lượng+ bưu chính viễn thông
	1,1
	0,0
	
	0,2
	0,0
	
	0,9
	0,0
	
	

	 -
	Đất có mục đích công cộng khác
	1.719,3
	41,2
	
	163,2
	8,7
	
	986,7
	47,3
	
	569,4

	 -
	Đất có di tích danh thắng
	63,5
	1,5
	
	52,4
	2,8
	
	11,1
	0,5
	
	

	 -
	Đất tôn giáo
	34,9
	0,8
	
	11,7
	0,6
	
	15,1
	0,7
	
	8,1

	B.2
	Đất khác
	16.891,4
	
	
	1.183,1
	63,1
	
	7.721,4
	
	
	7.986,9

	 -
	Đất an ninh quốc phòng
	391,3
	9,4
	
	1,7
	0,1
	
	259,4
	12,4
	
	130,2

	 -
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng+thủy lợi
	748,6
	
	
	106,5
	5,7
	
	457,1
	
	
	185,0

	 -
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	188,5
	
	
	32,6
	1,7
	
	101,9
	
	
	54,0

	 -
	Đất lâm nghiệp
	3.831,1
	
	
	78,7
	4,2
	
	2.843,4
	
	
	909,0

	 -
	Đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản - Đất khác-  Đất dự trữ phát triển đô thị
	7.657,0
	
	
	918,1
	49,0
	
	3.715,0
	
	
	3.024,0

	 -
	Đất chưa sử dụng và các loại đất khác
	4.074,9
	
	
	45,6
	2,4
	
	344,6
	
	
	3.684,7


 (Nguồn: Sở Tài nguyên và môi trường Ninh Bình)

2.5. Hiện trạng hạ tầng kinh tế 
a.  Công nghiệp - TTCN, xây dựng

Trong giai đoạn 2016-2020. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng của thành phố Ninh Bình đạt 14,1%/năm. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì và phát triển, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh, thành phố có 198 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, TTCNtăng 42,4% so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 23.600 tỷ đồng tăng 188% so với 2015. Đã triển khai31 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách  với tổng mức đăng ký là 2.926 tỷ đồng.

- Các khu công nghiệp (KCN): Đô thị Ninh Bình có 3 khu công nghiệp: trong đó có 2 KCN đã đi vào hoạt động 
+ KCN Phúc Sơn (diện tích 142,1ha, đất có thể cho thuê là 106,3ha, đất đã cho thuê 92,3ha, tỷ lệ lấp đầy 86%); hiện có 19 dự án đầu tư đi vào hoạt động với sơ vốn đăng ký 10.778,2 tỷ đồng. Tổng số lao động trong KCN hiện có 13.170 người.
+ KCN Khánh Phú (diện tích 351,1ha, đất có thể cho thuê là 282,1ha, đất đã cho thuê 282,1ha, tỷ lệ lấp đầy 100%); hiện có 49 dự án đầu tư đi vào hoạt động với sơ vốn đăng ký 25.738 tỷ đồng. Tổng số lao động trong KCN hiện có 7.843 người.

- Các Cụm công nghiệp: Đô thị Ninh Bình có 05 CCN: 
+ CCN Ninh Phong – TP Ninh Bình (diện tích thành lập 13ha, tỷ lệ lấp đầy 100%); Tổng số dư án đầu tư 60 dự án, tổng lao động 615 người, tổng vốn đăng ký 189,5 tỷ  đồng
+ CCN Cầu Yên – TP Ninh Bình (diện tích 14,1ha, diện tích thành lập 13,74ha, tỷ lệ lấp đầy 100%); Tổng số dư án đầu tư 7 dự án, tổng lao động 733 người, tổng vốn đăng ký 1.458,3 tỷ  đồng

+ CCN Đá mỹ nghệ Ninh Vân -  xã Ninh Vân - huyện Hoa Lư (diện tích 30,64ha, tỷ lệ lấp đầy 87,2%); Tổng số dư án đầu tư 100 dự án, trong đó 20 dự án của doanh nghiệp, 80 dự án của cơ sở, hộ gia đình, tổng lao động 173 người, tổng vốn đăng ký 110 tỷ đồng.
+ CCN Mai Sơn – xã Mai Sơn - huyện Yên Mô (diện tích quy hoạch 44,98ha, diện tích thành lập/ mở rộng 36,57 ha, tỷ lệ lấp đầy 53,6%); Tổng số dư án đầu tư 8 dự án, tổng lao động 280 người, tổng vốn đăng ký 515,8 tỷ  đồng

+ CCN Sơn Lai (diện tích 28,21ha, tỷ lệ lấp đầy 100%); Tổng số dư án đầu tư 2 dự án, tổng lao động 90 người, tổng vốn đăng ký 138,1 tỷ  đồng

Sở Công Thương đã xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, theo đó trong phạm vi điều chỉnh quy hoạch có một số cụm công nghiệp có thay đổi cụ thể như sau

+ Giữ nguyên diện tích CCN Sơn Lai (diện tích 28,216ha), CCN đá mỹ nghệ Ninh Vân (diện tích 30,64ha). 

+ Bổ sung CCN Ninh Vân với diện tích 75ha (nằm trên địa bàn xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư với diện tích 26,5ha và trên địa bàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô với diện tích 48,5ha) với định hướng thu hút các dự án: Công nghiệp ô tô, cơ khí chế tạo, CNHT cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp rấp ô tô và công nghiệp điện tử; ngành dịch vụ cho công nghiệp ô tô và điện tử. 

+ Điều chỉnh giảm diện tích CCN Ninh Phong (từ 45,35ha xuống còn 13ha) và CCN Cầu Yên (từ 14,1ha xuống còn 13,735ha), thành phố Ninh Bình CCN Ninh Hải (huyện Hoa Lư) từ 37,8ha xuống còn 35ha. 

+ Rút ra khỏi Quy hoạch CCN Mai Sơn, huyện Yên Mô (44,98ha); CCN Gia Sinh, huyện Gia Viễn (16,32ha)
- Làng nghề:

Ninh Bình là một tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống về sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tại đô thị Ninh Bình có các làng nghề tiêu biểu là: 

+ Nghề thêu ren (Ninh Hải - Hoa Lư), có từ thời nhà Trần, hiện nay có vài chục nghìn lao động. Sản phẩm thêu ren đặc sắc, mang đậm nét văn hoá Việt, tạo được uy tín tại thị trường các nước phát triển Tây Âu, có thị trường vững chắc ở các thành phố lớn trong nước, được du khách ưa chuộng. Nghề thêu ren giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở vùng nông thôn.

+ Nghề chạm khắc đá (Ninh Vân - Hoa Lư), là một nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của Ninh Bình, được tỉnh chú trọng phát triển. Sản phẩm đá mỹ nghệ của Ninh Vân đã có thương hiệu, đáp ứng thị trường trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, đã có một số sản phẩm cao cấp quan trọng để xây dựng các công trình kiến trúc lịch sử trong nước và một số nước trên thế giới.

+ Hàng mộc cao cấp và nghề mây tre đan, với nhiều chủng loại sản phẩm và mẫu mã, chất lượng tốt cộng thêm giá thành hấp dẫn cũng được thị trường trong nước và nước ngoài ưa chuộng. Hiện nay, làng nghề mộc cao cấp ở Ninh Phong, TP Ninh Bình và nghề mây tre đan ở Nho Quan, Gia Viễn đã đang được tỉnh khuyến khích phát triển mạnh.

b. Ngành du lịch:

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh du lịch ở Ninh Bình bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. Địa bàn du lịch được mở rộng; các điểm danh thắng được tôn tạo, nâng cấp; hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư phát triển... đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trước hết về số lượng khách du lịch đến Ninh Bình. Năm 2015, Ninh Bình đón và phục vụ gần 6 triệu lượt khách thăm quan, trong đó có trên 600 nghìn lượt khách quốc tế. Năm 2019, tổng lượt khách đạt trên 7,5 triệu, trong đó có trên 915 nghìn lượt khách quốc tế; tăng 25% về tổng lượt khách và trên 52% về khách quốc tế. Tính chung cho cả giai đoạn 2015 - 2019, tăng trưởng trung bình về khách du lịch (cả khách quốc tế và khách nội địa) đạt 5,96%/năm. Khách du lịch nội địa luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với lượng khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình, chiếm tỷ trọng khoảng trên 89%, với tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2015 - 2019 là 5,32%/năm. Khách quốc tế đến Ninh Bình giai đoạn 2015-2019 có mức tăng trưởng khá đạt trên 11,4%/năm.

Trên địa bàn đô thị Ninh Bình đến hết năm 2020, tổng số cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng và chưa xếp hạng khoảng trên 437 cơ sở (thành phố Ninh Bình 218 cơ sở và huyện Hoa Lư 219 cơ sở) trong đó có 4 khách sạn từ 3 - 4 sao (1 khách sạn 3 sao và 3 khách sạn 4 sao), với tổng số 326 buồng (trong đó khách sạn Hoàng Sơn 4 sao có 137 buồng; khách sạn Legend 4 sao có 108 buồng; và khách sạn Yến Nhi 3 sao có 81 buồng);
Các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng,.. trong thời gian qua phát triển nhanh, đòi hỏi nhu cầu về lượng lao động lớn, trong khi nguồn cung lao động không đủ đáp ứng. Có sự tăng trưởng cao về khách du lịch tại một số thời điểm, đặc biệt vào các dịp lễ hội, sự kiện. 

c. Thương mại, dịch vụ: 

Hệ thống các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại của thành phố từng bước được hình thành, thành phố hiện có 16 chợ truyền thống (01 chợ hạng 2, 15 chợ hạng 3), trung tâm thương mại, siêu thị; các cửa hàng tiện lợi; kho xăng dầu và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đủ điều kiện đang hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 năm ước đạt 34.945,1 tỷ đồng, tăng 43,7%/năm so với năm 2015). Hình thành các tuyến phố thương mại như Đinh Tiên Hoàng, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái, Vân Giang…
Hệ thống ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân phát triển, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân
d.  Nông, lâm nghiệp, thủy sản:

Sản xuất nông nghiệp mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế nhưng đã được tập trung chỉ đạo theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng các sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phục vụ kinh tế đô thị, thành phố đã triển khai 7 mô hình trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ cao, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp và mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng từ 111 triệu đồng lên 130 triệu đống.

Đánh giá: Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế đang từng bước được hình thành theo định hướng quy hoạch, đặc biệt là cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch chất lượng cao đang được đầu tư, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch tại địa phương. 

2.6. Hiện trạng hạ tầng xã hội

a. Giáo dục và đào tạo

- Đào tạo: Trên địa bàn Đô thị Ninh Bình có 01 trường đại học (Đại học Hoa Lư); 03 trường Cao đẳng (Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, Trường Cao đẳng nghề Lilama , Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật; 01 Trung tâm tổng hợp Hướng nghiệp và dạy nghề, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Tỉnh Ninh Bình; 01 Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh; - 01 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoa Lư.
. Chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo nghề nghiệp có những chuyển biến tích cực, rõ nét từ “đào tạo theo năng lực” sang “đào tạo theo cung - cầu” của thị trường lao động, từng bước đáp ứng nhu cầu lao động của thị trường trong nước và hội nhập quốc tế. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao làm tăng năng suất lao động, kết hợp với việc chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý đã có những tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh và thành phố.

- Giáo dục phổ thông:

Mạng lưới cơ sở giáo dục trong khu vực quy hoạch cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn đô thị Ninh Bình và các địa bàn lân cận.

Toàn khu vực hiện có 105 cơ sở giáo dục; trong đó:

- 36 trường Mầm non (31 trường công lập; 05 trường tư thục);

- 31 trường Tiểu học (30 trường công lập; 01 trường tư thục);

- 28 trường THCS công lập;

- 09 trường THPT (07 trường công lập; 02 trường tư thục);

- 01 trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An;

Cơ sở vật chất cho ngành giáo dục thường xuyên được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước được đáp ứng yêu cầu dạy và học trong đô thị Ninh Bình 

b. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hệ thống y tế thành phố được được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hoàn thiện với nhiều mô hình hiệu quả; xã hội hoá y tế phát triển nhanh và đạt nhiều kết quả. Do thành phố là trung tâm của tỉnh Ninh Bình, có nhiều cơ sở y tế của Tỉnh nên các chỉ tiêu y tế đều đạt và vượt mức đề ra, cao hơn nhiều so với bình quân của Tỉnh.
Đô thị Ninh Bình hiện có có 6 bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa Ninh Bình, bệnh viện Sản Nhi, bệnh viện mắt, bệnh viện lao và phổi tỉnh Ninh Bình, BV Y học cổ truyền, BV tâm thần, ngoài ra còn có bệnh viện Quân y 5 với 170 giường, hệ thống trung tâm y tế thành phố, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm phòng chống HIV, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm phòng chống bệnh xã hội, các phòng khám đa khoa công lập và ngoài công lập, trạm y tế các phường xã, các cơ sở hành nghề y dược cổ truyền. Nhìn chung mạng lưới y tế đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, số giường bệnh và số bác sỹ/ vạn dân đã đạt theo tiêu chuẩn của đô thị, tuy nhiên về cơ sở vật chất cần được nâng cấp cải tạo và nâng cao trang thiết bị, chất lượng cán bộ ngành y để nâng cao hơn nữa chất lượng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Tỉnh Ninh Bình  đã nâng cao năng lực hệ thống y tế, tăng cường chất lượng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và đã đạt được kết quả tích cực trong lĩnh vực y tế. Hầu hết các bệnh viện đều đã thực hiện được theo phân tuyến kĩ thuật của Bộ Y tế và triển khai được nhiều kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng mới trong khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng điều trị. 
c. Văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí

Trong những năm qua cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong đô thị Ninh Bình đã phát huy hiệu quả trong hoạt động, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội ở địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về văn hóa, nghệ thuật

Văn hóa: Hệ thống thiết chế văn hóa cấp tỉnh của đô thị Ninh Bình chủ yếu tập trung tại thành phố Ninh Bình bao gồm thư viện tỉnh, nhà hát chèo Ninh Bình, trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, bảo tàng tỉnh, trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Ninh Bình, trung tâm thanh thiếu nhi, khu Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế với tổng quy mô 59,6ha ngoài ra còn có các công trình nhà văn hóa xã phường, hệ thống thư viện, đặc biệt là thư viện tỉnh được xây dựng và đi vào hoạt động; đã đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhiều công trình di tích văn hoá, lịch sử được đầu tư trùng tu, tôn tạo như các đền, chùa, lăng, khu di tích…; nhiều công trình văn hoá mới được xây dựng như công viên Tràng an, khu giải trí… Khu Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế sẽ là điểm nhấn quan trọng của thành phố Ninh Bình, rất thuận tiện cho du khách về thăm quan và giải trí

Thể dục thể thao: Công trình thể thao chủ yếu phục vụ chung ở cấp đô thị. Cơ sở vật chất ngành thể dục thể thao được đầu tư để tổ chức các sự kiện thể thao lớn, là nơi đào tạo thể thao thành tích cao và phong trào thể thao thường xuyên cho nhân dân. Tỉnh có nhà thi đấu đạt chuẩn quốc gia và sân vận động được xây dựng có sức chứa 15.000 người; Nhà Thi đấu thể thao (4.300 chỗ ngồi), sân vận động (15.000 chỗ ngồi), trung tâm huấn luyện, tổ chức thi đấu và quản lý công trình TDTT, bể bơi tư nhân, các sân thể thao công cộng tại khu dân cư phường xã. Các đơn vị hành chính trong phạm vi đô thị Ninh Bình đều đã có Trung tâm Văn hóa và Thể thao và các công trình nhà văn hóa thể thao cấp xã đã đáp ứng nhu cầu của người dân.
Các công trình văn hóa, TDTT được quản lý, khai thác sử dụng đúng mục đích, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, luyện tập thể thao của nhân dân trên địa bàn

Các thiết chế văn hóa thể thao được trang bị những thiết bị hiện đại, việc đầu tư, nâng cấp thường xuyên đã phần nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, của tỉnh Ninh Bình. Các công trình thiết chế văn hóa tham gia chung vào các hoạt động văn hóa của quốc gia, cung cấp các hoạt động dịch vụ du lịch và góp phần thay đổi hình ảnh kiến trúc hiện đại của Đô thị Ninh Bình trong giai đoạn gần đây
Nhận xét: các thiết chế văn hóa thể thao được trang thiết bị hiện đại, đầu tư, nâng cấp thường xuyên đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, của tỉnh Ninh Bình . Các công trình thiết chế văn hóa tham gia chung vào các hoạt động văn hóa của quốc gia, cung cấp các hoạt động dịch vụ du lịch và góp phần thay đổi hình ảnh kiến trúc hiện đại của Đô thị Ninh Bình trong giai đoạn gần đây. 
d. Di tích văn hóa lịch sử, tôn giáo

Đô thị Ninh Bình có một số địa danh văn hóa lịch sử và công trình kiến trúc. tôn giáo như: khu di tích núi Non Nước Bên núi có chùa Non Nước và có đền thờ danh sĩ Trương Hán Siêu đời Trần. Bảo tàng Ninh Bình nằm ở phía nam công viên Thúy Sơn; danh thắng núi Kỳ Lân, khu du lịch Hoa Lư - Tràng An, Núi Ngọc Mỹ Nhân, Hồ Máy Xay, Hồ Biển Bạch, công viên văn hóa Tràng An; 2 ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia là chùa Đẩu Long, Đặc biệt, có 03 di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt: Danh lanh thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, Cố đô Hoa Lư, núi Non Nước và Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.”
 e. Nhận xét chung về hệ thống hạ tầng xã hội: 
Hệ thống hạ tầng xã hội chất lượng cao trên địa bàn thành phố như bệnh viện, trường học, các thiết chế văn hóa, nhà thi đấu được đầu tư xây dựng trong thời gian qua góp phần cải thiện tiện ích đô thị cho người dân và khách du lịch, từng bước đáp ứng các tiêu chí nâng cao của đô thị loại II tiến tới đô thị loại I. Các công trình mới được xây dựng với kiến trúc hiện đại đã góp phần thay đổi cho kiến trúc đô thị của Đô thị Ninh Bình 
2.7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a. Giao thông 

Đô thị Ninh Bình có mạng lưới giao thông đa dạng bao gồm mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt. 

Đường bộ: Đường cao tốc qua Ninh Bình có tuyến cao tốc trên trục Bắc nam gồm 2 đoạn: Đoạn Cao Bồ - Mai Sơn và đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Quốc lộ gồm 6 tuyến: trong đó Quốc lộ 1 kết nối với Thanh Hóa và Hà Nam; Quốc lộ 10 và Quốc lộ 38B kết nối với Nam Định, Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình, đường nối Quốc lộ 1 với cảng Ninh Phúc, Quốc lộ 12B. Đường tỉnh gồm 3 tuyến: Đường tỉnh 487B, Đường tỉnh 477C, Đường tỉnh 479C. Mạng lưới đường nội bộ trong khu vực bao gồm đường giao thông đô thị và giao thông nông thôn. Kết nối giữa thành phố Ninh Bình với các xã thuộc các huyện thông qua hệ thống đường quốc lộ và đường tỉnh.

Về đường sắt: Hiện có tuyến đường sắt Bắc - Nam, có 2 nhà ga, trong đó 1 ga hành khách nằm ở trung tâm thành phố Ninh Bình, 1 ga hàng hóa là ga Cầu Yên.

Về đường thủy nội địa: Khu vực nghiên cứu có 6 tuyến sông chính: 3 tuyến do trung ương quản lý là sông Đáy (cấp I), sông Hoàng Long (cấp II), sông Vạc (cấp III) và 3 tuyến do địa phương quản lý là sông Vân (cấp V), sông Hệ Dưỡng (cấp V), sông Chanh (cấp V). Hiện có 9 cảng, bến sông chính trên các sông chính, trong đó có 3 cảng do trung ương quản lý và 6 cảng - bến thủy nội địa do địa phương quản lý.

Về đường không: Cảng hàng không Tràng An quy hoạch tại khu vực xã Sơn Lai, Quỳnh Lưu thuộc huyện Nho Quan đang được đề xuất xem xét lại vị trí.

Về hệ thống bến bãi đỗ xe: Trong khu vực có 3 bến xe, trong đó: bến xe khách Ninh Bình đạt loại bến cấp III; Bến xe khách phía Đông, Trạm dừng nghỉ Nam Thành;  bến xe phía Bắc đang xây dựng. Hiện nay trong đô thị Ninh Bình gần như không có các bãi đỗ xe công cộng, có một số bãi đỗ xe của tư nhân.
Đánh giá: Các tuyến giao thông đối ngoại, đường tránh đã được xây dựng, giảm bớt lưu lượng giao thông qua đô thị. Hệ thống  giao thông công cộng chưa được chú trọng phát triển, hoạt động giao thông đô thị còn dựa chủ yếu vào giao thông cá nhân đã gây áp lực rất lớn tới hạ tầng giao thông. Chưa có hệ thống bến, bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch.
b. Cao độ nền xây dựng

Các phường: Ninh Nhất, Ninh Tiến, khu vực trung tâm Thành phố và phía đông Quần thể danh thắng Tràng An có địa hình tương đối bằng phẳng. Cao độ xây dựng hầu hết ( +3,0m. Khu ven đê sông Đáy, khu canh tác nông nghiệp ( + 1,0m - 2,0m.

Các phường phía nam: Thanh Bình, Nam Bình, Bích Đào, Ninh Sơn, Ninh Phong, Ninh An, Ninh Phúc, Khánh Hòa, Khánh Phú cao độ xây dựng ( + 2,7m - 3,4m

Các xã: Trường Yên, phía đông Ninh Hải, Ninh Xuân, Quỳnh Lưu, Sơn Lai, Sơn Hà, Yên Sơn có các công trình xây dựng ở thung lũng và trên sườn đồi, cao độ xây dựng ( + 5,0m - 7,0m . Các khu vực phía tây xã Ninh Hải, phía nam xã Gia Sinh có nhiều đồi núi, thung lũng, cao độ xây dựng hiện trạng ( +8,0m.

Hướng dốc chính của nền từ  Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Trong giai đoạn vừa qua có hiện tượng ngập úng cục bộ tại một số khu vực khi có mưa lớn xảy ra, trong đó có nguyên nhân của việc hệ thống cống tiêu thoát nước hoạt động không hiệu quả, một số tuyến thoát nước chính, các trạm bơm cưỡng bức đang trong quá trình đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp

c. Thoát nước mặt:

Đô thị Ninh Bình bao gồm vùng đồng bằng xen kẽ các đồi núi và vùng bán sơn địa. Nước mưa các khu vực đồi núi, khu vực bán sơn địa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên xuống các khu vực trũng và ra các sông hồ. Vùng đồng bằng là khu trung tâm thành phố, khu vực thị trấn Thiên Tôn, các khu vực dân cư hiện hữu nước mưa được thoát ra các kênh mương sau đó ra sông chính nội vùng như sông Chanh, sông Sào Khê, sông Vạc, sông Vân… sau đó thoát ra sông ngoài là sông Đáy, sông Hoàng Long.

Hiện nay mạng lưới thoát nước của thành phố Ninh Bình là mạng lưới thoát nước chung, tập trung xây dựng ở các khu dân cư hiện hữu, kết cấu chủ yếu mương nắp đan và mương hở. 

Những năm gần đây, việc nạo vét cải tạo hệ thống thoát nước Thành phố đã được quan tâm, các điểm úng ngập cục bộ cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên đối với các khu vực phía bắc địa hình thấp trũng, các công trình hạ tầng chưa được xây dựng đồng bộ nên hệ thống thoát nước chưa được đầu tư hoàn thiện. Hệ thống sông suối kênh rạch thường bị bồi lấp bùn rác gây cản trở khả năng thoát nước.

d. Cấp nước:

Công trình đầu mối cấp nước:

Đô thị Ninh Bình được cấp nước từ các Nhà máy nước tại Ninh Bình, từ Nhà máy nước Tam Điệp tại Thành phố Tam Điệp; Nhà máy nước Hoàng Long tại huyện Gia Viễn; trạm cấp nước Gia Sinh huyện Hoa Lư và từ một số trạm cấp nước nông thôn . 

- Nhà máy nước Ninh Bình tại phường Đông Thành công suất 20.000 m3/ngđ sử dụng nguồn nước mặt sông Đáy.

Nhà máy nước Hoa Lư tại xã Ninh Giang công suất 2.000 m3/ngđ sử dụng nguồn nước mặt sông Hoàng Long. 

Nhà máy nước BOO V.S.G công suất 15.000 m3/ngđ nguồn nước được lấy từ sông Đáy

Nhà máy nước Hoàng Long tại xã Gia Phú huyện Gia Viễn công suất hiện tại là 15.000 m3/ngđ nguồn nước mặt sông Hoàng Long

Nhà máy nước Tam Điệp công suất 12.000 m3/ngđ cấp cho Ninh Bình 4.500 m3/ngđ nguồn nước ngầm hang Caster  từ rừng Cúc Phương (hố sụt nước lộ thiên)

Nhà máy nước Thành Nam công suất 10.000 m3/ngđ nguồn nước sông Đáy

Trạm cấp nước Gia Sinh công suất 2.000 m3/ngđ

Hiện trạng sử dụng nước

Tỷ lệ người dân sử dụng nước máy đô thị Ninh Bình khoảng trên 60% trong đó khu vực nội thị tỷ lệ cấp nước đạt trên 90%

e. Cấp điện:

Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch là trạm biến áp 220/110/22kV Ninh Bình 1 (E23.1) đặt tại thành phố có công suất 2x250MVA và nhà máy nhiệt điện Ninh Bình (A37) công suất 100MW. Trạm biến áp 220kV Ninh Bình nhận điện thông qua đường dây 220kV từ trạm biến áp 500kV Nho Quan và liên lạc với trạm 220kV Nam Định (E3.7) và Ba Chè (E9.2). Trạm biến áp 110kV Ninh Phúc (E23.12) và trạm biến áp 110kV Phúc Sơn (E23.17) .  

Ngoài ra trên phạm vi nghiên cứu hiện còn 1 trạm phát điện công suất 36 MW phục vụ sản xuất nhà máy đạm Ninh Bình tại khu công nghiệp Khánh Phú.

Cấp điện trực tiếp cho khu vực là trạm 110kV Ninh Bình công suất (2x25)MVA và 02 trạm 110KV chuyên dùng XM Duyên Hà ((16+50)MVA), XM Hệ Dưỡng (3x31,5MVA)

Lưới Cao thế: Hiện nay trong phạm vi quy hoạch có các tuyến điện cao thế sau:

Đường dây 220KV:

Đường dây 220kV trạm 500kV Nho Quan - Trạm 220 kV Ninh Bình. Mạch 1 dây dẫn ACK-2x300/25,5km, mạch 2 ACK-300/25,5km. 

Đường dây 220kV từ trạm 220kV Ninh Bình đi trạm 220kV Nam Định dây dẫn ACSR-2x300 dài 31,5km.

Đường dây 220kV từ trạm 220kV Ninh Bình đi trạm 220kV Ba Chè dây dẫn ACSR-330 dài 60,2km.

Đường dây 110KV:

Lộ 171 trạm 220kV Ninh Bình - Ý Yên (Nam Định): đường dây mạch đơn, dây dẫn AC-185, chiều dài 4,5km;

Lộ 172 trạm 220kV Ninh Bình - Trình Xuyên (Nam Định):  đường dây mạch đơn, dây dẫn AC-120, chiều dài 12,6km;

Lộ 173, 174 trạm 220kV Ninh Bình - NĐ Ninh Bình: đường dây mạch kép, dây dẫn AC-185;150, dài 4,75km, từ NMNĐ Ninh Bình cấp đến trạm 220kV Ninh Bình; cấp cho các trạm 110kV: Ninh Phúc, KCN Khánh Cư, Kim Sơn, TP Ninh Bình;

Lộ 178 trạm 220kV Ninh Bình - Ninh Phúc - Kim Sơn: đường dây mạch đơn, dây dẫn ACSR-150 tổng chiều dài 30,3km;

 Lộ 175, 176 trạm 220kV Ninh Bình - XM Bút Sơn (Hà Nam): đường dây mạch kép, dây dẫn AC-185 dài 43,8 km;

Lộ 177, 179 trạm 220kV Ninh Bình - Nho Quan: đường dây mạch kép, dây dẫn ACSR-185 dài 29,6 km;

Lộ 180, 181 trạm 220kV Ninh Bình - Tam Điệp: đường dây mạch kép, dây dẫn ACSR-185, tổng chiều dài 20,6 km;

Lộ 171, 174 NĐ Ninh Bình – 175, 176 TBA 220kV Bỉm Sơn, dây dẫn AC-185; AC-240; AC-300;

f. Thông tin - truyền thông: 

- Bưu chính : 

+ Đô thị Ninh Bình được cung cấp các dịch vụ bưu chính của tỉnh Ninh Bình thông qua trung tâm bưu chính tỉnh đặt tại bưu điện tỉnh Ninh Bình. Đáp ứng đầy đủ các dịch vụ cơ bản, dịch vụ cộng thêm, dịch vụ EMS, chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển tiền, chuyển tiền nhanh, dịch vụ tiết kiệm Bưu điện. 

+ Mạng lưới bưu chính đã phủ khắp toàn tỉnh cũng như khu vực nghiên cứu, các điểm đại lý bưu điện, điểm bưu điện văn hóa xã… đã đáp ứng được nhu cầu của người dân.

· Viễn thông:

Mạng lưới Thông tin - truyền thông thời gian qua không ngừng được mở rộng và tăng cương số lượng và chất lượng các dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý. Chất lượng dịch vụ bưu chính ngày càng tăng cường, đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân trên địa bàn

Các doanh nghiệp viễn thông tăng cường đầu tư, phát triên hệ thống đường truyền và hạ tầng mạng thông tin di động 4G, 5G. Dịch vụ internet băng thông được mở rộng đến các khu dân cư và khu du lịch trên địa bàn.

g. Thoát nước thải:

- Nước thải sinh hoạt:

+ Hiện tại, Thành phố Ninh Bình đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP Ninh Bình công suất 15.000m3/ngđ tại phường Ninh Phong, phạm vi thu gom nước thải 10/14 phường trong thành phố. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được đưa vào hoạt động do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. 

+ Các khu vực nông thôn: Hầu hết các xã chưa có hệ thống thoát nước thải, nước thải từ các hộ dân được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đặt trong từng công trình, một phần tự thấm và một phần chảy ra mương thoát nước hiện có.

+ Nước thải công nghiệp: Hiện nay ĐT Ninh Bình có khu công nghiệp Khánh Phú đã đi vào sản xuất và có trạm xử lý nước thải tập trung KCN đã đi vào vận hành, trạm có công suất khoảng 12.000m3/ngđ. Còn lại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh khác hầu như chưa có hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh, chỉ xử lý cục bộ chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

h. Chất thải rắn:

- Chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn

+ Rác phát sinh trên địa bàn thành phố Ninh Bình do Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp, lượng rác phát thải phát sinh khoảng 120 tấn/ngày, ngày nhiều nhất đạt 300 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom cao khoảng 96% CTR phát sinh tập trung chủ yếu ở các phường nội thành. Tuy vậy, rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn và chưa có nhà máy tái chế rác thải.

+ Huyện Hoa Lư: Tổng lượng CTR được thu gom trên địa bàn huyện khoảng 21,8 tấn/ngđ, ước đạt 78 % lượng CTR phát sinh trên địa bàn huyện. Các xã bố trí hệ thống các thùng rác tại trục đường chính, khu dân cư thu gom đưa về điểm tập kết. Sau đó căn cứ vào khối lượng rác thải thực tế, các xã sẽ hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị của tỉnh vận chuyển đến bãi rác tập trung thành phố Tam Điệp để xử lý.

+ Các khu vực nông thôn ven đô thị, tỉ lệ thu gom CTR chỉ đạt khoảng 10%. Các khu vực nông thôn nằm xa các trục đường giao thông lớn hầu hết chưa được thu gom. 

- Chất thải rắn công nghiệp: 

+ Đến nay chưa có có sự quản lý và kiểm soát lượng CTR công nghiệp phát sinh trên địa bàn. CTR của các cơ sở sản xuất này thường được các doanh nghiệp tự thu gom, xử lý và một phần được ký hợp đồng với công ty Môi trường đô thị vận chuyển, xử lý. 

+ CTR công nghiệp nguy hại, lượng phát sinh nhỏ nên thường được đưa đi chôn lấp cùng các thành phần CTR thông thường khác.

- Chất thải rắn y tế: 

+ Hầu hết các bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn đều thực hiện phân loại và thu gom rác thải từ các khoa, phòng và vận chuyển hàng ngày đến nơi lưu giữ tại cơ sở để được xử lý tại chỗ (lò đốt riêng) hoặc được ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị đưa đến nơi xử lý tập trung. 

+ Hiện nay chỉ có 02 cơ sở y tế được đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Ninh Bình có công nghệ xử lý bằng hình thức đốt và hấp ướt là có tình trạng hoạt động tốt. Còn lại các hệ thống xử lý chất thải y tế của các cơ sở còn lại trên địa bàn hầu như bị hỏng và xuống cấp.

i. Nghĩa trang: 

Hiện tại, tổng đất nghĩa trang khoảng hơn 229 ha, nằm rải rác và phân tán trong khu vực nghiên cứu, chưa đầu tư hệ thống HTKT nên có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm, cụ thể:

Nghĩa trang thành phố: Trên địa bàn thành phố hiện có 53 nghĩa trang và một số khu nhỏ lẻ khác với tổng số khoảng 21.587 ngôi mộ trên địa bàn 11 phường xã. Các nghĩa trang đã tồn tại từ lâu đã được quy hoạch phân tán không còn phù hợp, được nhân dân sử dụng tự phát, chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa có người quản lý và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nghĩa trang tập trung thị trấn Thiên Tôn: Hiện thị trấn đã xây dựng nghĩa trang tập trung diện tích khoảng 3,25ha phía sau núi Quyện, đảm bảo khoảng cách ly cũng như vệ sinh môi trường. Ngoài ra còn một số nghĩa trang tự phát, chủ yếu là các nghĩa trang chôn cất theo dòng họ, nẳm rải rác trên địa bàn và xây dựng lộn xộn, các nghĩa ttang quy hoạch phân tán nên không còn phù hợp với phát triển hiện nay.

Các khu vực nông thôn: Chưa có nghĩa trang tập trung, nghĩa trang chủ yếu hình thành tự phát, nẳm rải rác trên địa bàn và xây dựng lộn xộn.
2.8. Đánh giá việc thực hiện Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình và các quy hoạch có liên quan
2.8.1. Các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết

a) Quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016.
Phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích đất tự nhiên 12.252 ha, thuộc ranh giới hành chính của các huyện: Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan, thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp, giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp sông Hoàng Long.

- Phía Đông giáp sông Chanh.

- Phía Nam giáp sông Hệ Dưỡng, sông Vân và sông Bến Đang.

- Phía Tây giáp sông Bến Đang và sông Rịa.

Trong đó:

- Khu di sản Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 6.226 ha, bao gồm một phần diện tích của 12 xã thuộc 05 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình là: Trường Yên, Ninh Xuân, Ninh Vân, Ninh Thắng, Ninh Hải, Ninh Hòa (huyện Hoa Lư); Gia Sinh (huyện Gia Viễn); Sơn Lai, Sơn Hà (huyện Nho Quan); Yên Sơn (thành phố Tam Điệp); Ninh Nhất, Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình).

- Vùng đệm bao quanh Khu di sản có diện tích 6.026 ha, bao gồm một phần diện tích của 20 xã, phường của 05 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình là: Trường Yên, Ninh Xuân, Ninh Vân, Ninh Thắng, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Giang, Ninh Mỹ, Ninh An (huyện Hoa Lư); Gia Sinh, Gia Trung, Gia Tiến (huyện Gia Viễn); Sơn Lai, Sơn Hà, Quỳnh Lưu (huyện Nho Quan); Yên Sơn, Yên Bình (thành phố Tam Điệp); Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phong (thành phố Ninh Bình).

*  Tính chất

- Là di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới, có giá trị về địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên và lịch sử - văn hóa.

- Là khu du lịch của quốc gia, tầm cỡ quốc tế, có đặc trưng về Lịch sử - Văn hóa - Sinh thái.

- Là khu vực có dân cư sinh sống đan xen.

b) Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 24/4/2015.
- Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 3.257,26 ha. 

- Tính chất: 

+ Là một trong các khu vực phát triển chính của của đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với đa dạng loại hình công trình đô thị và đồng bộ chất lượng hạ tầng đô thị.

+ Là khu vực đô thị có cảnh quan hấp dẫn cư trú và du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế toàn tỉnh và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Là khu vực đô thị bảo tồn, khai thác cấu trúc cảnh quan thiên nhiên sơn thuỷ và văn hoá định cư truyền thống.

c) Quy hoạch phân khu khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 27/12/2016.

- Tổng diện tích lập quy hoạch 2.377,55 ha.

- Tính chất, chức năng của toàn khu 1-2:

+ Là một trong những thành phần chính trong tổng thể đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm nhận chức năng chủ chốt trong phát triển công - thương dựa trên vị thế cửa ngõ giao thông thủy bộ phía Nam của toàn đô thị; cung cấp các trung tâm dịch vụ mới, cấp tỉnh và cấp đô thị về thể dục - thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, và hạ tầng đầu mối; 

+ Lấy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ kho vận làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội. Có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ngoại thị.

d) Quy hoạch phân khu khu vực Bái Đính (khu 1-2) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 07/11/2016.

- Tổng diện tích lập quy hoạch: 2.377,55 ha.

- Tính chất:

+ Khu du lịch văn hóa tâm linh của vùng và quốc gia;

+ Trung tâm hỗ trợ dịch vụ du lịch của vùng Tỉnh Ninh Bình;

+ Trung tâm giáo dục đại học, cao đẳng và khoa học công nghệ của tỉnh Ninh Bình;

+ Khu đô thị theo mô hình đô thị sinh thái kiểu mẫu, văn minh - hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

e) Quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 14/4/2017.
- Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 1.247,52 ha.

- Tính chất:

+ Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ của Tỉnh và thành phố Ninh Bình.

+ Khu nội thị hiện hữu được nghiên cứu đến ven bờ sông Đáy, nhà ở đô thị, khu công viên cây xanh, trọng điểm văn hóa nhằm tiến hành hiện đại hóa khu đô thị trung tâm. 

+ Sông Vân đóng vai trò là trọng điểm giao thông đường thủy kết nối khu vực đô thị và quần thể danh thắng Tràng An. Tiến hành xây dựng bến thuyền và công trình thương mại dọc bờ sông.

f) Quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 17/02/2020.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 421,11 ha

- Tính chất:

+ Là khu dân cư kết hợp làm dịch vụ du lịch theo mô hình đô thị sinh thái kiểu mẫu, văn minh - hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. 

+ Kết nối vùng trung tâm đô thị Ninh Bình với Tam Cốc – Bích Động, xây dựng đầy đủ các công trình liên quan tới du lịch như khách sạn, nhà hàng, cửa hàng giải khát, cửa hàng đặc sản. Ngoài ra, thực hiện xây dựng các trọng điểm du lịch phát huy thế mạnh của vùng như công trình triển lãm, trải nghiệm…

g) Quy hoạch phân khu khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 3/12/2020.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 3.278,8ha (phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch 3.400,4ha).

- Tính chất:

+ Là vùng đệm giữa khu vực đô thị phát triển và khu vực sinh thái Tràng An; bảo tồn văn hóa lúa nước, duy trì cảnh quan nông thôn với Quần thể núi trong quần thể danh thắng Tràng An kết hợp phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; 

+ Là khu vực quy hoạch với định hướng quy hoạch với tính chất dịch vụ hỗ trợ du lịch, sinh thái và các khu dân cư nông thôn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và cảnh quan tự nhiên; cải tạo hạ tầng kỹ thuật trong các làng mạc nông thôn, cải thiện môi trường cư trú, xây dựng nền tảng du lịch nông thôn và phát triển dân cư.

h) Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.

- Diện tích lập quy hoạch: 433,19ha.

- Quy hoạch xây dựng xã Mai Sơn đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn.

i) Các phân khu đang triển khai lập: 

- Quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực thuộc Quần thể danh thắng Tràng An (các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050) 

- Quy hoạch phân khu trung tâm Ninh Vân (khu 4-2) trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.

k) Các đồ án quy hoạch chi tiết 

- Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức lập các quy hoạch chi tiết làm cơ sở thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

(Có sơ đồ các khu vực lập quy hoạch chi tiết gửi kèm theo)

* Đánh giá về tỷ lệ phủ kín quy hoạch

- Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu: khoảng 69,1%.

Bảng 4: Các quy hoạch phân khu

	TT
	Khu vực
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Khu vực đô thị trung tâm
	6782,6ha
	32,2%
	Đã lập

	1-1
	Khu đô thị hiện hữu
	2082,9ha
	9,9%
	

	1-2
	Khu đô thị mở rộng về phía Nam
	2412,9ha
	11,5%
	

	1-3
	Khu đô thị mở rộng về phía Bắc
	2286,8ha
	10,9%
	

	2
	Khu vực Bái Đính
	2945,7ha
	14,0%
	Đã lập

	2-1
	Khu đô thị Bái Đính
	1308,8ha
	6,2%
	

	2-2
	Khu nông thôn Bái Đính
	1636,9ha
	7,8%
	

	3
	Quần thể danh thắng Tràng An
	6064,1ha
	28,8%
	Đang lập

	3-1
	Quần thể danh thắng Tràng An
	625,7ha
	3,0%
	

	3-2
	Khu du lịch Tràng An - Tam Cốc - Bích Động
	3815,4ha
	18,1%
	

	3-3
	Khu rừng nguyên sinh Hoa Lư
	1623,0ha
	7,7%
	

	4
	Khu vực nông thôn
	5259,9ha
	25,0%
	

	4-1
	Khu trung tâm Ninh Hải – Ninh Thắng
	421,2ha
	2,0%
	Đã lập

	4-2
	Khu trung tâm Ninh Vân
	360,9ha
	1,7%
	Đang lập

	4-3
	Khu trung tâm Mai Sơn
	441,9ha
	2,1%
	Đã lập

	4-4
	Khu nông thôn
	4035,8ha
	19,2%
	Đã lập

	Tổng cộng
	21052,3ha
	100%
	


- Quy hoạch chi tiết:

+ Triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết đô thị tại các khu vực phát triển mới: 60%.

+ Các khu vực khu đô thị hiện hữu: UBND tỉnh đã ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình.

2.8.2. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

+ Các dự án cơ sở hạ tầng khung theo quy hoạch chung đô thị: Dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh, dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn 2).

+ Các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sạch đô thị cho thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; hệ thống thoát nước mưa.

+ Dự án các tuyến đường đô thị: Tuyến đường Trần Quang Khải, tuyến đường Phạm Thận Duật; tuyến đường Lý Nhân Tông (đoạn phía Bắc QL10), tuyến đường Đinh Điền, tuyến đường Lưu Cơ…

+ Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Ninh Bình. 

+ Xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn qua địa phận đô thị Ninh Bình: Dự án đang triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

+ Xây dựng cầu Bến Mới vượt sông Đáy (trên QL.38B) và đường dẫn từ cầu Bến Mới đến QL.1: Phối hợp với Sở GTVT Nam Định, Ban QLDA 2 Bộ Giao thông Vận tải thực hiện, dự kiến khởi công trong năm 2021.

+ Xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.482 kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình: Đang lập dự án, trong dự án có đoạn tuyến ĐT.482C và ĐT.482E qua đô thị Ninh Bình

+ Xây dựng cầu vượt sông Vân và đường dẫn phía Tây: Đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

+ Xây dựng đường T21 (đường Lê Duẩn): Đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

+ Thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng bến xe phía Đông (xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) và bến xe phía Bắc (xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư)

2.8.3. Đánh giá các mục tiêu đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

- Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm căn cứ để tỉnh Ninh Bình triển khai lập các quy hoạch phân khu đô thị, các quy hoạch chi tiết đô thị. Các quy hoạch được phê duyệt đảm bảo theo quy định, trình tự hiện hành, làm cơ sở cho thu hút các dự án đầu tư xây dựng, tạo nguồn kinh phí đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương.

- Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình làm cơ sở để các địa phương triển khai việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, xây dựng các khu vực đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. UBND tỉnh đã ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình; các quy định này là cơ sở pháp lý cụ thể để UBND các cấp tăng cường kiểm soát, quản lý việc thực hiện theo quy hoạch, định hướng kiến trúc đô thị góp phần hướng tới đô thị văn minh, hiện đại. 

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng trong phạm vi đô thị Ninh Bình được chấn chính và nâng cao đáp ứng các yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị. Các dự án đầu tư thực hiện đều căn cứ vào các quy hoạch được phê duyệt đảm bảo khớp nối đồng bộ theo định hướng quy hoạch chung đô thị.

- Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị được quan tâm hơn; trong phạm vi đô thị Ninh Bình có nhiều công trình kiến trúc, khu vực cảnh quan được tổ chức thi tuyển kiến trúc, lập quy hoạch chi tiết (nhà văn hóa Trung tâm tỉnh; quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Vân,…).

- Thông qua công tác quản lý quy hoạch, nhận thức của người dân đô thị đã được từng bước nâng cao; việc quản lý xây dựng thuận lợi, có sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Hình thành các khu dân cư văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

2.8.4. Những tác động khách quan, chủ quan đến quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

- Tác động khách quan:

+ Các dự án đầu tư xây dựng mang tính cấp vùng, cấp quốc gia đi qua khu vực đô thị Ninh Bình được phê duyệt và thực hiện (dự án cao tốc Bắc - Nam, đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng Quảng Ninh,…)

+ Yêu cầu phát triển đô thị theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn: Theo chỉ tiêu đô thị loại I tại Nghị quyết 1210/NQ-UBTVQH.

+ Thống nhất với các nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An.

+ Xu hướng thu hút đầu tư.

- Tác động chủ quan:

+ Quy mô dân số: Đã có những sự thay đổi, tăng vượt so với dự báo quy hoạch chung được phê duyệt.

+ Bổ sung các giải pháp để phù hợp với quản lý bảo tồn Quần thể danh thắng Tràng An.

+ Có sự thay đổi về định hướng phát triển một số khu vực: Định hướng quy hoạch sân bay Tràng An, sắp xếp lại các trụ sở, cơ quan hành chính cấp tỉnh, địnhh hướng phát triển các KCN, CCN và khu đô thị đại học; bổ sung các quỹ đất tái định cư và dãn dân phục vụ cho quản lý bảo tồn Quần thể danh thắng Tràng An,….

+ Đáp ứng các yêu cầu phát triển đô thị bền vững đô thị Ninh Bình trong các giai đoạn tiếp theo; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Rà soát các chỉ tiêu theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị.

2.8.5.  Phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực lập quy hoạch và các nội dung đề xuất điều chỉnh

a) Quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An đang được rà soát, lập điều chỉnh; việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình gắn liền với điều chỉnh quy hoạch chung quần thể danh thắng Tràng An. Do đó, trong quá trình rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch cần nghiên cứu các nội dung:

- Cần rà soát, điều chỉnh thống nhất với Quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An đang triển khai lập điều chỉnh.

- Rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất về tầng cao, tính chất sử dụng đất, mật độ và quy định về số phòng, căn hộ homestay tại các khu vực thuộc vùng đệm quần thể danh thắng Tràng An để tạo điều kiện phát triển du lịch gắn liền với phát triển đô thị (như khu vực quy hoạch Công viên Tháng 8 ở xã Ninh Thắng, một số khu vực vùng đệm ở phân khu Bái Đính…).

- Bổ sung các quỹ đất phục vụ cho việc tái định cư và dãn dân cư trong vùng lõi quần thể danh thắng.

- Rà soát, đề xuất các định hướng, quy định để vừa đảm bảo phát triển du lịch và ổn định an sinh xã hội khu vực.

b) Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí về đô thị ban hành và điều chỉnh so với các quy định trước đây (Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành); cần rà soát làm căn cứ đề xuất nâng cấp đô thị Ninh Bình thành đô thị loại I vào giai đoạn tiếp theo.

- Các chỉ tiêu theo quy chuẩn quy hoạch đô thị đã được điều chỉnh thay thế so với thời điểm lập quy hoạch chung đô thị Ninh Bình (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số QCVN 01:2019/BXD thay thế Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng).

c) Điều chỉnh tính chất sử dụng đất các khu chức năng và định hướng phát triển không gian, cảnh quan đô thị

Điều chỉnh, bổ sung tính chất sử dụng đất một số khu vực, khu chức năng để tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương; một số khu chức năng như sau:

- Về diện tích các khu đất hành chính, trụ sở cơ quan: Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình định hướng quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung của tỉnh; theo đó, các cơ quan hành chính sẽ từng bước di chuyển trụ sở làm việc về Khu trung tâm hành chính tập trung và chủ trương sát nhập các đơn vị thuộc ngành y tế, giáo dục sẽ thừa các khu đất trụ sở cơ quan trực thuộc. Trong đó, nhiều khu trụ sở cơ quan có vị trí thuận lợi cho phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch (các trụ sở cơ quan tại phường Đông Thành; dọc đường Lê Hồng Phong,..).

Để khai thác hiệu quả các quỹ đất (trụ sở các cơ quan hành chính) có giá trị cao, cần rà soát, đề xuất các lộ trình đưa về các khu hành chính tập trung thuận lợi cho hoạt động hành chính phục vụ nhân dân và điều chỉnh tính chất các lô đất cơ quan thành loại đất khác để khai thác tối đa hiệu quả kinh tế cũng như tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế trên địa bàn đô thị Ninh Bình.

- Quy hoạch đất giáo dục và y tế: Quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng mới, mở rộng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học và đảm 2 bảo điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung tính chất, cho một số đất giáo dục để tạo điều kiện thực hiện dự án, khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Quy hoạch chung định hướng khu đô thị Đại học nằm ở ở phân khu vực Bái Đính (xã Sơn Lai); hiện tại, xu hướng đô thị Đại học tập trung cần được xem xét theo tình hình thực tế, do đó cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quy hoạch để thu hút các dự án đầu tư về giáo dục hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng cho phù hợp

- Quy hoạch khu trung tâm cây xanh, thể dục thể thao: Theo quy hoạch chung được phê duyệt, đã định hướng một số khu thể thao và cây xanh, công viên có quy mô lớn (khu liên hợp thể dục thể thao và nhà thi đấu phức hợp cấp tỉnh, có quy mô khoảng 130ha tại khu vực các phường Ninh Sơn, Ninh Phong; khu công viên Tháng 8 ở xã Ninh Thắng có quy mô khoảng 50ha, quy hoạch khu công viên núi Ngọc Mỹ Nhân khoảng hơn 60ha). Để tạo điều kiện khai thác hiệu quả các khu chức năng cần bổ sung tính chất và định hướng cho các khu vực này để làm căn cứ thu hút đầu tư.

- Bổ sung các quỹ đất và tính chất các khu chức năng thu hút các dự án đầu tư xây dựng các khu bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh có chất lượng cao, nâng cao đời sống dân cư đô thị.

- Định hướng quy hoạch sân bay Tràng An: Do nhu cầu phát triển, tỉnh Ninh Bình cần quy hoạch sân bay có quy mô đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội. UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch cảng hàng không tại huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn; do đó, phương án quy hoạch sân bay Tràng An theo quy hoạch chung đô thị Ninh Bình cần rà soát, xác định lại cho phù hợp.

- Quy hoạch khu đô thị đại học tại khu vực Bái Đính: Theo xu hướng đô thị đại học sẽ không còn hiệu quả trong giai đoạn này, cần nghiên cứu, đề xuất quy hoạch và các giải pháp đảm bảo hiệu quả đất đai khu vực.

- Mở rộng KCN Phúc Sơn theo đề án phát triển công nghiệp của tỉnh Ninh Bình: Việc phát triển mở rộng KCN Phúc Sơn là cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội là cần thiết; tuy nhiên, để đảm việc phát triển đô thị bền vững theo hướng du lịch bền vững. Qua phân tích đánh giá phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thì nên nghiên cứu, mở rộng về phía xã Khánh An (đây là khu vực có nhiều thuận lợi về giao thông, như: Tuyến đường thủy sông Vạc, cao tốc Bắc Nam, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, đường tỉnh lộ 482C,… có quỹ đất diện tích đủ lớn để phát triển công nghiệp); trước đây, có phương án đề xuất phát triển công nghiệp về xã Ninh An, đề nghị khu vực xã Ninh An ưu tiên phát triển đô thị, dịch vụ sinh thái. Nội dung cụ thể, sẽ được đánh giá, rà soát và đề xuất cụ thể trong quá trình lập các quy hoạch có liên quan (quy hoạch tỉnh Ninh Bình, quy hoạch vùng huyện Yên Khánh,…).

- Rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp trong phạm vi của đô thị Ninh Bình; đề xuất các phương án, giải pháp cho phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp sạch (trong đó rà soát lại sự cần thiết việc mở rộng CCN làng nghề Ninh Phong và định hướng điều chỉnh CCN Mai Sơn; tập trung đầu tư theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; không mở rộng thêm, tạo quỹ đất công nghiệp cho phát triển đô thị). Đề xuất các giải pháp quản lý làng nghề để cải thiện môi trường các khu vực KCN và CCN hiện có.

- Rà soát quỹ đất xây dựng trụ sở công an cấp xã, phường đáp ứng các yêu cầu hoạt động giữ gìn an ninh trật tự xã hội theo đề án Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt.

- Trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Ninh Bình quy hoạch hệ thống đường thủy để phục vụ du lịch; trước đây, trong quá trình nghiên cứu có đề xuất đấu nối liên kết đường thủy hồ Kỳ Lân qua QL1A đến khu vực sông Đáy để phục vụ du lịch của đô thị Ninh Bình; tại thời điểm đó, theo chỉ đạo chung thì trước mắt chưa nghiên cứu đến. Thời gian gần đây, có một số ý kiến cần nghiên cứu thêm phương án các tuyến đường thủy du lịch kết nối ra sông Đấy để thu hút cho du lịch Ninh Bình, do đó cần phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát phương án cụ thể.

- Rà soát đề xuất các giải pháp xây dựng, cải tạo chỉnh trang hai bên bờ sông Vân để tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị Ninh Bình, phục vụ đời sống nhân dân đô thị và phát triển du lịch đô thị.

c) Hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Định hướng quy hoạch sân bay ở khu vực phân khu Bái Đính (xã Sơn Lai và xã Quỳnh Lưu); UBND tỉnh đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch sân bay tại khu vực huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn, do đó cần nghiên cứu lại định hướng sân bay tại khu vực Bái Đính.

- Trạm xử lý nước thải tại khu vực tiếp giáp quy hoạch hồ điều hòa, thuộc xã Ninh Khang: Trong quá trình nghiên cứu thực hiện các đề án nâng cấp đô thị, lập quy chi tiết khu vực đã có một số ý kiến kiến nghị cần xem xét lại vị trí trạm xử lý nước thải nêu trên.

- Cập nhật, đề xuất các hướng tuyến đường điện cao thế đã và đang triển khai qua địa bàn đô thị Ninh Bình; Xác định lộ trình cụ thể cho việc di dời trạm Trạm biến áp 220 kV Ninh Bình tại phường Ninh Khánh.

- Trong thời gian qua, trong phạm vi đô thị Ninh Bình có xuất hiện một số yếu tố mới về các dự án hạ tầng, nên cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với các dự án đã và đang thực hiện:

+ Dự án đường cao tốc Bắc Nam đã được nghiên cứu, đề xuất cụ thể hướng tuyến và phương án kết nối vào nút giao đường T21.

+ Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

+ Dự án tuyến Quốc lộ QL38 đã được điều chỉnh.

+ Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao; vị trí ga đường sắt.

+ Các dự án hạ tầng khu đô thị: Cập nhật vị trí bến xe khách phía Nam đô thị Ninh Bình; tuyến đường tỉnh lộ 482C; phương án đường gom đường cao tốc Bắc Nam, các tuyến hạ tầng kết nối với cao tốc,…
2.9. Đánh giá tổng hợp hiện trạng
- Thực hiện rà soát và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung kết hợp điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, phù hợp với các định hướng chiến lược mới của tỉnh Ninh Bình, phát huy giá trị quần thể danh thắng Tràng An, đáp ứng mục tiêu xây dựng đô thị Ninh Bình thành vùng động lực, trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thúc đẩy đô thị hóa.

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các tồn tại của Quy hoạch chung năm 2014. Trong bối cảnh xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I có nhiều yêu cầu, nội dung cần phải được định hướng trong quy hoạch chung để tạo công cụ cho công tác quản lý phát triển đô thị. Nghiên cứu cập nhật, bổ sung các đề án dự án mới, các dự án đang đề xuất của các nhà đầu tư có tác động tới hiện trạng phát triển đô thị, định hướng quy hoạch đã được phê duyệt để có những đề xuất điều chỉnh phù hợp; Đề xuất các giải pháp quy hoạch khắc phục các tồn tại phát triển và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp với định hướng phát triển kinh tế năng động của Đô thị Ninh Bình , hướng tới đô thị dịch vụ chất lượng cao, gắn với bảo tồn các giá trị di sản và môi trường.
- Khớp nối, bổ sung các định hướng chiến lược của các quy hoạch cấp Tỉnh, quy hoạch ngành được phê duyệt sau khi Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình được phê duyệt vào năm 2019; các định hướng của các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được lập và phê duyệt để tạo nên kế hoạch phát triển thống nhất. 
- Phát triển đặc trưng và bản sắc cho Đô thị Ninh Bình gắn với di sản Quần thể danh thắng Tràng An. Cân bằng phát triển kinh tế đô thị và bảo tồn, phát huy được các giá trị truyền thống, văn hóa, di sản, cảnh quan sinh thái tự nhiên. Nghiên cứu bổ sung các định hướng mới như bảo tồn kết hợp khai thác các khu đất nông nghiệp, khu vực dự trữ phát triển...nhằm khai thác tối đa các lợi thế về phát triển dịch vụ, du lịch đồng thời đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược chung của tỉnh.
3. SƠ BỘ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

3.1. Vai trò, vị thế và liên kết vùng

Ninh Bình (Cố đô Hoa Lư) là Kinh đô của nước ta giai đoạn 968 - 1010;
- Quần thể di tích danh thắng Tràng An là DSVH&TN thế giới và nhiều di
sản lịch sử-văn hóa, thiên nhiên quốc gia, thế giới khác: Vùng ven biển Kim Sơn
- Cồn Nổi, khu dự trữ sinh quyển thế giới; vườn quốc gia Cúc Phương; khu
Ramsar là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất ĐBBB đầm Vân Long;
quần thể kiến trúc nhà thờ đá Phát Diệm; Di tích lịch sử và danh thắng núi Non
Nước; khu Tam Cốc-Bích Động… Là một trung tâm du lịch vùng ĐBSH, quốc gia, quốc tế: Năm 2019 đón 7,6 triệu lượt khách, trong đó hơn 80% là khách trong nước;

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn có một vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển tuyến hành lang ven biển nhằm tăng cường, thúc đẩy các hoạt động kinh tế với nhiều lợi thế và điều kiện để phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Ninh Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để đảm nhiệm vai trò là đầu mối và là một trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực phía nam vùng Duyên hải Bắc Bộ. Ninh Bình có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, địa hình rất đa dạng, với nhiều vùng sinh thái khác nhau: như núi, trung du, đồng bằng và không gian biển; Nhiều cảnh quan đẹp kết hợp giữa rừng - biển - đồng bằng, nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, hấp dẫn khách thăm quan. Ninh Bình có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, là kinh đô của Việt Nam vào thế kỷ thứ X, là vùng đất gắn với sự nghiệp của 6 vị vua thuộc ba triều đại Đinh - Tiền Lê - Tiền Lý với nhiều dấu ấn lịch sử. Cố đô Hoa Lư trong quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa, thiên nhiên Thế giới năm 2014 với tổng diện tích 12.252 ha, đã trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa của tỉnh Ninh Bình, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Với đầy đủ các tài nguyên du lịch thiên nhiên, lịch sử, văn hóa phong phú, Ninh Bình đã hội tụ nhiều tiềm năng phát triển ngành du lịch bền vững gắn liền với phát triển hệ thống đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ toàn diện
Đô thị Ninh Bình nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối thuận lợi với vùng trung tâm của Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là trung tâm Thủ đô Hà Nội, vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa) và vùng Tây Bắc (Hòa Bình) thông qua hệ thống các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, trục kinh tế đã và đang được hình thành nhanh chóng trong thời gian vừa qua tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực dự kiến phát triển mở rộng của đô thị Ninh Bình.

3.2. Động lực phát triển đô thị

Đô thị Ninh Bình được quy hoạch phát triển gắn với Quần thể danh thắng Tràng An tạo nên lợi thế và giá trị đặc biệt cho phát triển kinh tế đô thị và xây dựng hình ảnh đô thị. Quần thể danh thắng Tràng An tạo nên giá trị thiên nhiên độc đáo, duy nhất, hấp dẫn cho phát triển du lịch tại địa phương. Với vị trí đô thị nằm kế cận bên Quần thể danh thắng Tràng An, việc khai thác tối ưu giá trị và thương hiệu di sản sẽ góp phần tạo động lực cho phát triển Đô thị Ninh Bình trở thành đô thị du lịch quốc gia và tầm quốc tế.
Cơ sở hạ tầng đô thị và dịch vụ du lịch được hình thành nhanh chóng trong thời gian gần đây tạo nên chất lượng và hỗ trợ cho phát triển kinh tế dịch vụ du lịch tại địa phương. Trong gian đoạn từ 2015 -2020, hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch đang được đầu tư nhanh chóng, hoàn thiện, từng bước đưa vào khai thác sử dụng ... tạo cơ sở hạ tầng hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách đến với Đô thị Ninh Bình . 
Các công trình hạ tầng đầu mối đã được hoàn thành như cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, Ninh Bình – Thanh Hóa, Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 12, Quốc lộ 38B … Tạo sự kết nối thuận lợi cho đô thị Ninh Bình liên kết phát triển kinh tế xã hội với các vùng phát triển.

Chiến lược phát triển tổng thể, năng động, của tỉnh Ninh Bình tạo ra rất nhiều cơ hội, cơ chế thuận lợi hỗ trợ cho phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch.
3.3. Tính chất đô thị
- Trung tâm tâm dịch vụ, du lịch sinh thái văn hóa cấp vùng Đồng Bằng sông Hồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị quần thể danh thắng Tràng An;

- Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ của tỉnh và đô thị Ninh Bình;

- Trung tâm văn hóa – lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế;

- Đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ;

- Có vị trí quan trong về quốc phòng và an ninh.

3.4. Sơ bộ dự báo phát triển
3.4.1. Dự báo phát triển dân số, lao động

a.  Cơ sở dự báo: 

- Quá trình phân bố dân cư và xu thế đô thị hóa trên địa bàn Đô thị Ninh Bình , tỉnh Ninh Bình  và các thành phố lớn.

- Quy luật tăng trưởng dân số Đô thị Ninh Bình và trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình  trong quá khứ và xu thế tăng dân số trong tương lai.

- Dân số tạm trú quy đổi gồm: các khách du lịch, lao động thời vụ, và các lực lượng khác. 

- Sức chứa lãnh thổ hoặc khả năng dung nạp dân số của đô thị Ninh Bình

b. Dự báo quy mô dân số 

Dân số Đô thị Ninh Bình trong tương lai sẽ phụ thuộc vào: Quy luật tăng dân số tự nhiên; xu hướng tăng dân số cơ học tại các thành phố lớn và xu hướng tăng dân số của tỉnh Ninh Bình .

- Dự báo quy mô dân số thường trú Đô thị Ninh Bình 

Áp dụng công thức dự báo dân số thường trú của Thành phố như sau:




Nt = No (1+α)t 
 (1)

Trong đó : 
Nt : quy mô dân số năm dự báo




No : Quy mô dân số năm hiện trạng




α : Tỷ lệ tăng tổng hợp (% trung bình năm)




t : Số năm dự báo

- Phân tích các phương án dự báo dân số thường trú:

Quá trình đô thị hóa và quá trình tăng trưởng kinh tế - xã hội có mối quan hệ tỷ lệ thuận và gắn với sức thu hút dân cư thông qua quá trình dịch cư.

Phương án 1: Theo kịch bản phát triển dân số phương án này, tỷ lệ tăng dân số được giữ ở mức tăng trưởng trung bình cao hơn hiện nay khoảng 2,67%/năm giai đoạn 2020-2030 cao hơn với mức tăng trưởng giai đoạn 2015-2019, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 370.000 người, gấp 1,3 lần so với hiện trạng. Đến năm 2040 quy mô dân số khoảng 470.000 người, gấp 1,27 lần so với năm 2030, tỷ lệ tăng dân số khoảng 2,4%/năm giai đoạn 2030-2040.

Phương án 2: Là phương án phát triển dân số ở mức tương đối cao, có tốc độ tăng dân số ở dựa trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội mang tính bền vững, tập trung phát triển các ngành thương mại, cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch đi theo chiều sâu và chú trọng tăng trưởng khách du lịch ổn định. Theo phương án này quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 410.000 - 430.000 người (trong đó: dân số thường trú khoảng 335.000 - 355.000 người, dân số quy đổi khoảng 75.000 - 80.000 người);  gấp 1,51- 1,97 lần so với hiện trạng, tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2020 - 2030 ở mức 3,7 – 4,2%/năm. Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 540.000 - 560.000 người (trong đó: dân số thường trú 430.000 - 440.000 người, dân số quy đổi khoảng 100.000 - 130.000 người), tỷ lệ tăng dân số khoảng 2,8-3,2 %/năm giai đoạn 2030-2040 gấp 1,9-1,97 lần so với hiện trạng trong khoảng 20 năm.

Phương án 3: Theo kịch bản phát triển dân số phương án này, kịch bản dân số tăng lên cao do có sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bản Thành phố, các nhóm ngành thương mại - dịch vụ du lịch - dịch vụ tài chính phát triển ở mức cao và Thành phố là trung tâm đầu tàu về phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Như vậy thu hút lực lượng lao động lớn có trình độ và tay nghề được đào tạo đến lao động, làm việc và sinh sống tại khu vực Thành phố, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 600.000 - tỷ lệ tăng dân số khoảng 3,4%/năm, đến 2040 gấp 2,11lần so với năm 2020 trong khoảng 20 năm.

- Quy mô dân số phương án chọn Phương án 2: 

Phương án 3 cho tầm nhìn đến 2050

* Dự báo quy mô dân số tạm trú quy đổi khách du lịch, khách vãng lai, lao động thời vụ.

Quy mô dân số tạm trú bao gồm: các quy đổi khách du lịch, khách vãng lai, lao động thời vụ ước tính quy mô khoảng 65.000 - 75.000 người vào năm 2030; 100.000 - 130.000 người vào năm 2040.

Cơ sở tính toán quy mô dân số tạm trú quy đổi như sau:

- Dân số tạm trú quy đổi khách du lịch (Áp dụng công thức quy đổi khách du lịch tại Phụ lục của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Quốc hội).

- Theo định hướng phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2030 thu hút 2,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế (trong đó có 0,9 triệu lượt khách lưu trú) và 11,2 triệu lượt khách du lịch nội địa (trong đó có 3,9 triệu lượt khách lưu trú).  Tổng thu từ du lịch đạt > 27.200 tỷ đồng. Nội suy đến giai đoạn 20240, Ninh Bình đón 19 triệu lượt khách trong đó có 4,1 triệu lượt khách quốc tế và 15 triệu lượt khách nội địa. Trong tổng số khách đến Đô thị Ninh Bình dự báo có khoảng 40-50% lưu trú với số ngày lưu trú trung bình khoảng 2,0-2,2 ngày/lượt khách, quy đổi khoảng 100.000 - 130.000 người. 

 - Khách vãng lai, lao động thời vụ: Bao gồm lực lượng lao động làm việc tại các cơ sở kinh tế, các khu du lịch, các doanh nghiệp trên địa bàn (lao động con lắc), học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và các trường chuyên nghiệp, người ngoài địa phương đến làm việc, khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh buôn bán đóng trên địa bàn, người ngoài địa phương tham gia các hoạt động thể thao, huấn luyện quân sự, thăm thân,...

d. Tổng hợp dự báo dân số Đô thị Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

- Dân số hiện trạng năm 2020: 284.200 người (trong đó: dân số thường trú khoảng 256.500 người, dân số quy đổi khoảng 27.700 người)

- Dân số đến năm 2030: khoảng 410.000 - 430.000 người (trong đó: dân số thường trú khoảng 335.000 - 355.000 người, dân số quy đổi khoảng 75.000 người); 

- Dân số đến năm 2040 khoảng 540.000 - 560.000 người (trong đó: dân số thường trú 430.000 - 440.000 người, dân số quy đổi khoảng 110.000 - 120.000 người);

Bảng 5: Dự báo phát triển dân số

	TT


	Hạng mục
	HT

2020


	Dư báo dân số

	
	
	
	2030
	2040

	
	
	
	PA1
	 
	PA2
	 
	PA3
	PA1
	 
	PA2
	 
	PA3

	 
	Tổng dân số toàn thành phố (A+B)
	284,2
	370,0
	
	410,0
	
	430,0
	470,0
	
	560,0
	
	600,0

	 
	 - Tỷ lệ tăng trung bình, %/năm, trong đó
	
	2,67
	-
	3,73
	-
	4,2
	2,4
	-
	3,2
	-
	3,4

	 
	             - Tỷ lệ tăng tự nhiên, %/năm
	
	0,93
	-
	0,93
	-
	0,93
	0,91
	-
	0,91
	-
	0,91

	 
	             - Tỷ lệ tăng cơ học, %/năm
	
	1,74
	
	2,80
	
	3,30
	1,51
	
	2,26
	
	2,48

	A
	Tổng dân số thường trú (I+II)  (1000 người)
	256,5
	305,0
	-
	335,0
	-
	355,0
	370,0
	-
	430,0
	-
	450,0

	 
	 - Tỷ lệ tăng trung bình, %/năm
	2,68
	1,75
	-
	2,71
	-
	3,3
	2,0
	-
	2,5
	-
	2,4

	 
	 - Tỷ lệ tăng tự nhiên, %/năm
	0,95
	0,93
	-
	0,93
	-
	0,93
	0,91
	-
	0,91
	-
	0,91

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	   Dân số tăng tự nhiên 
	
	281,4
	-
	281,4
	-
	281,4
	333,9
	-
	366,8
	-
	388,7

	 
	 - Tỷ lệ tăng tự nhiên, %/năm
	
	0,93
	-
	0,93
	-
	0,93
	0,91
	-
	0,91
	-
	0,91

	2
	  Dân số tăng (+) cơ học do nhập cư và đô thị hóa
	
	23,6
	-
	53,6
	-
	73,6
	36,1
	-
	63,2
	-
	61,3

	 
	 - Tỷ lệ tăng cơ học, %/năm
	1,73
	0,82
	
	1,78
	
	2,37
	1,04
	
	1,62
	
	1,49

	I
	Dân số đô thị (1000 người)
	114,1
	150,0
	-
	180,0
	-
	200,0
	190,0
	-
	250,0
	-
	270,0

	 
	 - Tỷ lệ tăng trung bình, %/năm
	1,89
	2,8
	-
	4,7
	-
	5,8
	2,4
	-
	3,3
	-
	3,0

	 
	 - Tỷ lệ tăng tự nhiên, %/năm
	0,95
	0,93
	-
	0,93
	-
	0,93
	0,91
	-
	0,91
	-
	0,91

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	   Dân số tăng tự nhiên 
	
	125,2
	-
	125,2
	-
	125,2
	164,2
	-
	197,1
	-
	219,0

	 
	 - Tỷ lệ tăng cơ học, %/năm
	0,94
	1,84
	-
	3,73
	-
	4,84
	1,48
	-
	2,43
	-
	2,14

	 
	  Dân số tăng (+) cơ học do nhập cư và đô thị hóa
	
	24,8
	-
	54,8
	-
	74,8
	25,8
	-
	52,9
	-
	51,0

	II
	Dân số nông thôn (1000 người)
	142,4
	155,0
	-
	155,0
	-
	155,0
	180,0
	-
	180,0
	-
	180,0

	 
	 - Tỷ lệ tăng trung bình, %/năm
	3,30
	0,9
	-
	0,9
	-
	0,9
	1,5
	-
	1,5
	-
	1,5

	 
	 - Tỷ lệ tăng tự nhiên, %/năm
	0,95
	0,93
	-
	0,93
	-
	0,93
	0,91
	-
	0,91
	-
	0,91

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	   Dân số tăng tự nhiên 
	
	156,2
	-
	156,2
	-
	156,2
	169,7
	-
	169,7
	-
	169,7

	 
	 - Tỷ lệ tăng, giảm cơ học, %/năm
	2,35
	-0,08
	-
	-0,08
	-
	-0,08
	0,60
	-
	0,60
	-
	0,60

	 
	  Dân số tăng (+) cơ học do nhập cư và giảm (-) do đô thị hóa
	
	(1,2)
	-
	(1,2)
	-
	(1,2)
	10,3
	-
	10,3
	-
	10,3

	B
	Dân số quy đổi (1000 người)
	27,7
	65,0
	
	75,0
	
	75,0
	100,0
	
	130,0
	
	150,0

	 
	 - Tỷ lệ tăng trung bình, %/năm
	
	8,9
	-
	10,5
	-
	10,5
	4,4
	-
	5,7
	-
	7,2


3.4.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất 

a. Cơ sở dự báo

- Căn cứ  QCVN01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng bộ Xây dựng V/v ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch Xây dựng”;

- Căn cứ hướng dẫn định mức sử dụng đất trong công tác quy hoạch của Bộ TN&MT; 

- Căn cứ đặc điểm đô thị, tình hình hiện trạng sử dụng đất và khả năng quỹ đất của khu vực quy hoạch;

- Tham khảo áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế.

b. Lựa chọn chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất dân dụng: khoảng 100 m2/người

- Đất công cộng đô thị: khoảng ≥4 m2/người

- Đất cây xanh, TDTT đô thị: khoảng ≥6 m2/người

- Đất đơn vị ở phát triển mới: khoảng ≤ 50 m2/người; đối với các khu vực định hướng phát triển đô thị du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng... tùy theo tính chất đặc thù có thể áp dụng chỉ tiêu đất đơn vị ở cao hơn nhưng cần có luận cứ lựa chọn chỉ tiêu phù hợp.

c. Dự báo nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị, nông thôn và các khu chức năng: 

Diện tích tự nhiên khoảng 24.530 ha; 

- Đến năm 2030: Diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 10.400-11.000 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 6.300- 6.700ha; đất ngoài dân dụng khoảng 4.100-4.300ha); 

- Đến năm 2040: Diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 12.700 -13.500 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 7.300-7.800 ha; đất ngoài dân dụng khoảng 5.400-5.700 ha).
Bảng 6: Dự báo nhu cầu sử dụng đất
	TT
	Hạng mục
	QHC 

năm 2014

(ha)
	Dự báo Nhu cầu quy hoạch

	
	
	
	Đến năm 2030

(ha)
	Đến năm 2040

(ha)

	
	Tổng đất XD đô thị và nông thôn
	9.082,9 
	10.422 
	12.746 

	I 
	Đất dân dụng
	5.901,4 
	6.355 
	7.318 

	1
	Đất đơn vị ở
	4.410,3 
	4.800 
	5.518 

	
	Đất ở hiện trạng
	3.402,8 
	3.800 
	3.900 

	
	Đất ở mới
	1.007,5 
	1.000 
	1.618 

	2
	Đất công cộng
	173,4 
	185 
	230 

	3
	Đất cây xanh - TDTT
	262,9 
	270 
	350 

	4
	Đất giao thông
	1.054,9 
	1.100 
	1.220 

	II
	Đất ngoài dân dụng
	3.181,5 
	4.068 
	5.428 

	1
	Đất cơ quan - HCSN
	119,7 
	120 
	150 

	2
	Đất công cộng - Y tế ngoài ĐT
	99,3 
	100 
	120 

	3
	Đất CX công cộng ngoài đô thị- CX chuyên đề
	376,8 
	400 
	800 

	4
	Đất hỗn  hợp
	302,9 
	500 
	800 

	5
	Đất giáo dục
	251,4 
	250 
	260 

	6
	Đất du lịch
	586,0 
	600 
	700 

	7
	Giao thông đối ngoại - đầu mối HTKT
	441,1 
	500 
	800 

	8
	Đất di tích văn hóa- lịch sử, tôn giáo
	163,75
	164 
	164 

	9
	Đất công nghiệp -TTCN
	686,1
	800 
	1.000 

	10
	Đất quốc phòng
	154,44
	634 
	634 


Dự báo các chỉ tiêu đất đai sẽ được cụ thể hoá trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung..
3.5. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng
Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại I, khuyến khích áp dụng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng khu vực thuộc Đô thị Ninh Bình . Các chỉ tiêu, quy mô cụ thể sẽ xác định trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch chung.

Bảng 7: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	
	
	
	Năm 2030
	Năm 2040

	1
	Đất dân dụng
	m2/người
	
	

	1.1
	Đất công cộng đô thị
	m2/người
	≥4
	≥4

	1.3
	Đất cây xanh, TDTT đô thị
	m2/người
	≥6
	≥6

	1.4
	Đất giao thông đô thị
	m2/người
	≥19
	≥19

	1.5
	Đất đơn vị ở mới
	m2/người
	≤ 50
	≤ 50

	2
	Công trình công cộng cấp đô thị
	
	 
	 

	2.1
	Giáo dục
	
	 
	 

	 
	Trường PTTH, dạy nghề
	chỗ/1000 người
	40
	40

	
	
	m2/học sinh
	15
	15

	2.2
	Y tế
	
	 
	 

	 
	Bệnh viện đa khoa
	giường/1000 người
	4
	4

	
	
	m2/giường
	100
	100

	 
	Phòng khám đa khoa
	công trình/ đô thị
	1
	1

	
	
	m2/công trình
	3000
	3000

	2.3
	Công trình văn hóa
	
	
	

	
	Nhà văn hóa (hoặc Cung văn hóa)
	Chỗ/1000người
	8
	8

	
	
	ha/ công trình
	0,5
	0,5

	
	Nhà thiếu nhi (hoặc Cung thiếu nhi)
	Chỗ/1000người
	2
	2

	
	
	ha/ công trình
	1,0
	1,0

	2.4
	Thể dục thể thao
	
	
	

	 
	Sân vận động
	m2/người
	0,8
	0,8

	
	
	ha/ công trình
	2,5
	2,5

	 
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	m2/người
	0,8
	0,8

	
	
	ha/ công trình
	3,0
	3,0

	 
	Sân thể thao cơ bản
	m2/người
	0,6
	0,6

	
	
	ha/ công trình
	1,0
	1,0

	2.5
	Công trình thương mại
	
	
	

	 
	Chợ
	ha/ công trình
	
	1,0

	3
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	 
	 

	3.1
	Giao thông
	
	 
	 

	 
	Tỷ lệ đất giao thông 
	% đất xây dựng
	16-20
	20-26

	 
	Mật độ mạng lưới đường
	km/km2
	4-6
	4-6

	
	Tỷ lệ vận tải công cộng
	%
	30-35
	35-45

	3.2
	Cấp nước
	
	 
	 

	 
	Sinh hoạt nội thị
	l/ng.ngđ
	150
	180

	
	Sinh hoạt ngoại thị
	l/ng.ngđ
	120
	130

	 
	Công cộng, dịch vụ
	% Qsh
	10 -15
	10 -15

	 
	Công nghiệp
	m3/ha.ngđ
	22- 45
	22- 45

	3.3
	Cấp điện
	
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	w/người
	700
	700

	 
	Công cộng, dịch vụ
	% sinh hoạt
	30-40
	30-40

	 
	Công nghiệp
	Kw/ha
	120-350
	120-350

	3.4
	Thoát nước thải
	
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	% chỉ tiêu cấp nước
	90%
	90%

	 
	Công nghiệp
	% chỉ tiêu cấp nước
	70%
	70%

	3.5
	Chất thải rắn
	
	 
	 

	 
	Sinh hoạt
	kg/ng/ngày
	1,3 (TL thu gom 100%)
	1,3 (TL thu gom 100%)

	 
	Công nghiệp
	Tấn/ha/ngày
	0,3 (TL thu gom 100%)
	0,3 (TL thu gom 100%)

	
	Xây dựng
	% CTR sinh hoạt
	25%
	20%


Ghi chú: Các chỉ tiêu sẽ được cụ thể và chính xác hóa trong giai đoạn nghiên cứu lập đồ án quy hoạch.

4. YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH

4.1. Yêu cầu nội dung trọng tâm nghiên cứu lập quy hoạch

Nội dung nghiên cứu đảm bảo các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Rà soát điều chỉnh mở rộng phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch phía Tây đến đường quốc lộ 12B, quy mô diện tích, dân số, đất đai và giai đoạn lập quy hoạch đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị loại I và phát triển mở rộng đô thị gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An;

(2) Rà soát điều chỉnh các tồn tại bất cập, kế thừa các định hướng chiến lược của Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình năm 2014 và Quy hoạch chung Quần thể Danh thắng Tràng An năm 2016 và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư; xác định những tồn tại, hạn chế, xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị trong giai đoạn mới để đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục; nghiên cứu các đề xuất dự án mới để lập Quy hoạch chung theo định hướng tổng thể, chiến lược, có tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững.

(3) Dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới phù hợp với hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí mới ban hành sau khi QHC 2014 được phê duyệt; phù hợp với định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đang lập.

(4) Điều chỉnh định hướng quy hoạch quần thể danh thắng Tràng An theo hướng ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị vùng lõi di sản; rà soát đề xuất các định hướng, quy định để thực hiện song song các mục tiêu  phát triển du lịch và ổn định an sinh xã hội khu vực. Khai thác phát triển khu vực vùng đệm, khu vực nông thôn xung quanh vùng lõi danh thắng Tràng An để phát triển dịch vụ du lịch, công viên chuyên đề, nông nghiệp công nghệ cao, sân golf, công viên chuyên đề.
(5) Điều chỉnh, bổ sung tính chất sử dụng đất một số khu vực, khu chức năng đã dự kiến trong QHC 2014 để tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương: khu đất hành chính, trụ sở; khu dự kiến bố trí đô thị đại học tại khu vực Bái Đính; khu dự kiến bố trí trung tâm cây xanh, thể dục thể thao; khu sân bay Tràng An; định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trong phạm vi quy hoạch. Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp xây dựng, cải tạo chỉnh trang 2 bên bờ sông Vân; nghiên cứu giải pháp mở rộng kết nối đường thủy du lịch ra sông Đáy. Ưu tiên quy hoạch phát triển các khu đô thị văn minh, hiện đại - các dự án khu đô thị mới.
(6) Cập nhật các dự án hạ tầng kỹ thuật mới về giao thông, cấp điện, xử lý nước thải… trên cơ sở đó nghiên cứu, bổ sung các giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Điều chỉnh vị trí sân bay Tràng An về phía Yên Khánh – Kim Sơn theo định hướng của Quy hoạch tỉnh.
(7) Mở rộng phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình khu vực từ sông Bến Đang đến QL12B (xã Sơn Hà và xã Yên Sơn), định hướng hình thành khu vực hỗn hợp phát triển đô thị, du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng.
(8) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình quản lý đã được phê duyệt; cập nhật quy hoạch tổng thể hệ thống thủy lợi tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4.2. Yêu cầu phân tích vai trò, vị thế và các mối liên hệ vùng

Phân tích vai trò, vị thế Đô thị Ninh Bình trong mối quan hệ với vùng tỉnh Ninh Bình , vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ. Đánh giá những tiềm năng và động lực phát triển, lịch sử văn hóa lâu đời, các ngành kinh tế mũi nhọn, sức lan tỏa tạo điều kiện phát triển, sức hấp dẫn của Đô thị Ninh Bình để xác định các động lực phát triển đô thị cấp vùng, cấp quốc gia và vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình . Phân tích các mối liên hệ và bối cảnh phát triển để xác định các chia sẻ chức năng, liên kết phát triển với các địa phương lân cận và các khu vực đột phá chiến lược của tỉnh Ninh Bình  .

Đánh giá những tiềm năng và động lực phát triển, các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, sức lan tỏa tạo điều kiện phát triển, sức hấp dẫn của Đô thị Ninh Bình .
Phân tích hiện trạng và khả năng kết nối về giao thông khi hệ thống các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không được hình thành, hoặc khai thác tối ưu hệ thống giao thông đường thủy cho hoạt động vận tải và du lịch.
Phân tích vai trò về trung tâm du lịch của quốc gia và điểm đến du lịch hấp dẫn của quốc tế, có cơ hội phát triển bùng nổ khi hệ thống giao thông kết nối được hình thành, hệ thống hạ tầng du lịch chất lượng cao được phát triển.

4.3. Yêu cầu phân tích, đánh giá hiện trạng
a. Đánh giá điều kiện tự nhiên và môi trường

Phân tích, đánh giá và xác định đúng tiềm năng của khu vực lập quy hoạch với các giá trị về sản xuất làng nghề truyền thống, lợi thế về mạng lưới giao thông tại khu vực. Đánh giá mối liên hệ vùng, vai trò và chức năng của khu vực lập quy hoạch trong tổng thể quy hoạch chung đô thị Ninh Bình, toàn tỉnh Ninh Bình và kết nối liên vùng. 

Đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên của khu vực lập quy hoạch (về địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, thủy lợi, địa chất công trình, địa chấn...), đặc điểm cảnh quan sinh thái của khu vực lập quy hoạch trong mối liên kết với các khu vực lân cận.

Đánh giá ảnh hưởng tiêu cực, tích cực của điều kiện tự nhiên tới khu vực quy hoạch và sự phát triển khu vực như tác động về mặt cảnh quan của không gian sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Hệ Dưỡng, không gian tự nhiên của khu di sản Tràng An ở phía Tây, vùng cảnh quan nông nghiệp.

Phân tích ảnh hưởng của chế độ thủy văn các sông hồ hiện có trong vùng tác động đến khu vực lập quy hoạch. Đánh giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng.

Nhận định các kết quả phân tích nêu trên, từ đó đề xuất các vấn đề cần phải giải quyết trong quy hoạch để khắc phục những nhược điểm (độ dốc, khả năng ngập lũ) và phát huy các ưu điểm tự nhiên của khu vực, từ đó xác định các khu vực có tiềm năng về tự nhiên, có thể khai thác tạo động lực phát triển kinh tế, đô thị.

b. Hiện trạng về dân số, lao động, đặc điểm kinh tế xã hội

Đánh giá hiện trạng phát triển dân cư khu vực nghiên cứu, thống kê tỉ lệ dân số, lao động. Mức độ phát triển kinh tế, khả năng tăng trưởng, thu hút nguồn nhân lực, nguồn vốn đầu tư. 

Đánh giá lịch sử phát triển, văn hóa xã hội trong khu vực; những ảnh hưởng, tác động từ môi trường văn hóa lịch sử lâu đời của các khu dân cư làng xóm đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và đời sống của cư dân khu vực.

c. Hiện trạng về sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan:

Đánh giá tình hình sử dụng đất khu vực lập quy hoạch theo các khu chức năng như các dự án dịch vụ du lịch đã có, khu nông nghiệp, khu vực làng xóm. Thống kê sử dụng đất, nhận xét đánh giá các vấn đề tồn tại về sử dụng đất cần giải quyết.

Khoanh vùng các vùng bảo vệ cảnh quan, môi trường, di tích văn hóa lịch sử có giá trị. Phân tích đánh giá vấn đề nhà ở và công trình kiến trúc, xác định các công trình, cụm công trình có giá trị.... 

d. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường:

Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Chuẩn bị kỹ thuật (hiện trạng nền xây dựng, thoát nước mưa); giao thông (đầu mối giao thông, mạng lưới, công trình và các loại hình giao thông…); cấp nước (nguồn, công trình đầu mối, mạng lưới, chất lượng, khả năng cung cấp...); cấp điện (nguồn, vị trí trạm biến áp, quy mô trạm, khả năng cung cấp, chất lượng mạng lưới...); thông tin liên lạc; thoát nước thải (hiện trạng hệ thống thoát nước thải, khả năng đáp ứng khi đô thị phát triển...); quản lý chất thải rắn, nghĩa trang (hiện trạng thu gom chất thải rắn, vị trí bãi chôn lấp, khả năng thu gom, khu vực nghĩa trang, mức độ gần khu dân cư và ô nhiễm môi trường...).

Đánh giá các ưu điểm, các vấn đề tồn tại liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần giải quyết trong Điều chỉnh Quy hoạch chung. Đánh giá mối liên quan về hiện trạng với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật như các tuyến chính, các công trình đầu mối bên ngoài khu vực thiết kế. Đánh giá, tổng hợp các giải pháp hạ tầng kỹ thuật của các dự án, đồ án đã có.

Nêu thực trạng và đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, đất, hệ sinh thái…) và môi trường xã hội.  

Những vấn đề về môi trường và những vùng dễ bị tác động, những khuyến cáo về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường; xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết. 

e. Các dự án, chương trình đang triển khai:

Tổng quan chung về các chương trình, dự án trong khu vực như: Danh mục và tính chất các dự án về quy hoạch; danh mục các dự án về hạ tầng kỹ thuật; danh mục các dự án về công trình xây dựng.

Nghiên cứu các dự án đầu tư ngoài ranh giới có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là các dự án về hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Rà soát mức độ triển khai, chất lượng và phân loại từng dự án với tổng thể chung của toàn khu. Xem xét tính hiệu quả và sự phù hợp của các chương trình, dự án với các vấn đề về mục tiêu và tầm nhìn đã đặt ra. 

Phân tích sự phù hợp của các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng và các đề xuất phát triển kinh tế xã hội của của địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

f. Đánh giá tổng hợp hiện trạng:

Tổng hợp các vấn đề hiện trạng, lập phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT) trong khu vực nghiên cứu phát triển.

Đề xuất toàn diện các vấn đề cần giải quyết và các ưu điểm cần phải khai thác làm cơ sở cho phương án hướng đến xây dựng đô thị Ninh Bình phát triển hài hòa và bền vững.

2) Xác định mục tiêu, động lực phát triển của các khu vực đô thị, khu vực chức năng; dự báo về dân số, lao động, quy mô đất xây dựng, các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn quy hoạch. 

- Phân tích, đánh giá những yếu tố tiềm năng, tạo động lực cho phát triển  kinh tế - xã hội khu quy hoạch; các nhân tố làm động lực định hướng quy hoạch xây dựng các khu chức năng. 

- Dự báo tăng trưởng về kinh tế - xã hội, dân số, lao động, đất đai; Tiềm năng khai thác quỹ đất xây dựng, phát triển các khu chức năng, nguồn lực thực hiện và hiệu quả đầu tư. 
4.4. Yêu cầu về dự báo phát triển

4.4.1. Phân tích các tiền đề phát triển đô thị

a. Phân tích đánh giá vai trò, vị thế, tiềm năng, nguồn lực trong các mối quan hệ vùng.
Phân tích vai trò của quần thể danh thắng Tràng An với đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và khu vực lân cận.

Phân tích đánh giá mối liên hệ của Đô thị Ninh Bình với Thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận như Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa,…. Đánh giá được mối quan hệ của Đô thị Ninh Bình trong mối quan hệ vùng theo định hướng quy hoạch phát triển.

Phân tích đánh giá mối liên hệ của Đô thị Ninh Bình với các đô thị khác của tỉnh Ninh Bình; các vùng du lịch trong quần thể Quần thể danh thắng Tràng An …

Đánh giá được những động lực, sức lan tỏa tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa gắn với an ninh quốc phòng của Đô thị Ninh Bình. Khái quát được các cơ hội đầu tư phát triển thành phố từ các động lực và tiềm năng chính về cơ chế chính sách, quỹ đất, tính đa dạng văn hóa, đặc trưng địa lý kinh tế.

b. Phân tích đánh giá tổng hợp bối cảnh phát triển

Đánh giá tổng hợp bối cảnh phát triển khu kinh tế, cơ chế chính sách mới, tình hình KTXH… của khu vực vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, của Đô thị Ninh Bình trong xu hướng hội nhập hiện nay và trong tương lai. Tổng hợp được các vấn đề hiện trạng và điều kiện phát triển đô thị Ninh Bình . Lập phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển khu vực (SWOT). Xác định vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu và đề xuất trong các định hướng quy hoạch phát triển.

c. Đề xuất mô hình phát triển không gian kinh tế 

Phối hợp với các quy hoạch kinh tế xã hội của cả nước, vùng duyên hải Bắc bộ, vùng thủ đô Hà Nội và phương án quy hoạch tỉnh đang triển khai để đề xuất các phướng án phát triển kinh tế vĩ mô, phân bố theo từng lĩnh vực (công nghiệp, dịch vụ, du lịch) và chọn phương án khả thi về cơ cấu, ngành nghề, phương án tăng trưởng kinh tế. Phân bố các không gian phát triển kinh tế dựa vào tiềm năng, vị thế của đô thị Ninh Bình có gắn kết với các tỉnh lân cận.
4.4.2. Xác định tầm nhìn phát triển
Xác định tầm nhìn có đột phát cho phát triển đô thị Ninh Bình trong bối cảnh phát triển mới, mở rộng địa giới hành chính và phát triển của Tỉnh Ninh Bình  trong giai đoạn mới.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình  lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó các vấn đề kinh tế - xã hội của Đô thị Ninh Bình đã có thêm những định hướng phát triển mới là đô thị Ninh Bình , trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa của Tỉnh; phát triển đô thị theo mô hình đa cực, lấy Quần thể danh thắng Tràng An làm trung tâm kết nối (mở rộng không gian đô thị về phía Bắc Quần thể danh thắng Tràng An để phát triển vùng Quần thể danh thắng Tràng An thành trung tâm kết nối thống nhất về định hướng phát triển không gian, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, lựa chọn chỉ tiêu phát triển đô thị loại I theo hướng chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế để phát triển, hình thành không gian phát triển đô thị theo mô hình đô thị đa cực)

4.4.3. Dự báo phát triển

a. Dự báo phát triển kinh tế xã hội

- Dự báo định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chính về kinh tế xã hội để xác định các chỉ tiêu chính liên quan tới dự báo và định hướng phát triển đô thị;
- Dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm hàng năm giai đoạn 2021 - 2040: khoảng 14 - 16%;

b. Dự báo phát triển dân số, lao động
Phân tích những nét chính của quá trình tăng trưởng dân số thực trạng những năm gần đây để phản ánh các mối quan và các vấn đề tác động của các yếu tố dân số, rút ra quy luật phát triển dân số lao động trong 5-10 năm qua. 

Các phương án dự báo quy mô dân số phải phù hợp trên cơ sở phân tích hiện trạng, chủ chương chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, các quy hoạch ngành khác; căn cứ theo tính toán phân bố dân cư cho vùng đô thị trung tâm và các huyện. Sơ đồ hóa cơ cấu phân bố dân cư, lao động; So sánh, cân đối với các tính toán dân số trong các Quy hoạch Vùng liên quan;

Dự báo dân số đô thị Ninh Bình theo các giai đoạn đến năm 2030 và đến năm 2040, dự báo khả năng thu hút cơ học (di dân nông nghiệp, đô thị hóa do lao động học tập và sản xuất, dịch vụ).

Dự báo các chỉ tiêu đô thị về dân số, lao động, thu nhập, nhà ở và các chương trình xã hội có liên quan; đề xuất mô hình phân bố dân cư đô thị theo các khu vực. 

Đề xuất các mục tiêu, quy mô phát triển, kiểm soát, biện pháp điều tiết phát triển dân số nhằm bảo đảm cân đối giữa phát triển dân số với phát triển kinh tế và khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị, cũng như giải pháp chọn lọc dân số, nâng cao chất lượng và trình độ lao động.

Trên cơ sở thực trạng phát triển đô thị, các định hướng quy hoạch chiến lược của Tỉnh, dự báo phát triển dân số, lao động trên địa bàn phạm vi lập quy hoạch theo các giai đoạn quy hoạch, gắn với các ngành kinh tế chính.
c. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai 

Trên cơ sở dự báo quy mô dân số, hiện trạng đất đai, nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của các ngành, lĩnh vực sản xuất, dựa trên các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất đai được lựa chọn áp dung; dự báo tổng quy mô đất đai xây dựng và các quy mô cho từng thể loại thành phần. 

Lập sơ đồ minh họa, bảng biểu phân tích để làm rõ khả năng dung chứa của các khu vực hiện hữu, mở rộng.

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất của Đô thị Ninh Bình theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai cho các hoạt động chức năng theo quy định. Dự báo các chỉ tiêu đất đai sẽ được cụ thể hoá trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung.
4.4.4. Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng vào phát triển đô thị về nguyên tắc dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại I. Với những hạng mục không quy định trong các tiêu chuẩn dưới đây sẽ tiến hành quy định trong các tiêu chuẩn phù hợp khác, khuyến khích áp dụng ác tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế một cách phù hợp để đừa vào nghiên cứu trong đồ án, làm tiền đề xây dựng đô thị Ninh Bình   là đô thị thông minh, đô thị xanh.. Các chỉ tiêu sẽ được cụ thể và chính xác hóa trong giai đoạn nghiên cứu quy hoạch.

Phù hợp với quy chuẩn, quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt và các quy định hiện hành; đề xuất các tiêu chí đô thị trung tâm cấp vùng, dịch vụ cảng và công nghiệp, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển bền vững.

Đánh giá các chỉ tiêu của thành phố hiện chưa đáp ứng được các tiêu chí đô thị lọa I, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện.
4.5. Yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung 
- Xác định mô hình phát triển, hướng phát triển của khu chức năng; định hướng và nguyên tắc phát triển đối với các khu chức năng. Đề xuất mô hình phát triển cho các khu chức năng; phát triển công nghiệp công nghệ cao, khai thác tài nguyên hiệu quả, bền vững.
- Phân tích các động lực phát triển, tính chất và ảnh hưởng của khu vực lập quy hoạch trong liên hệ vùng. Đề xuất hướng phát triển không gian chủ đạo và cấu trúc phát triển không gian theo các khu chức năng, các trung tâm phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong đó, chú ý đến các khu vực công cộng, không gian mở, quảng trường, công viên, mặt nước... Các liên kết về giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa các khu vực. 

- Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng, các khu phát triển, khu bảo tồn, khu cấm xây dựng và các khu dự trữ phát triển. Thể hiện phạm vi, ranh giới các trục không gian chính, đề xuất giải pháp quản lý các trục không gian chính, các điểm nhấn trong khu vực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời phải đảm bảo công tác quản lý nhà nước theo quy hoạch trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Đề xuất và phân tích các cấu trúc hoặc hình thái không gian chính của khu quy hoạch, hướng phát triển trong tương lai. Đề xuất, minh họa hình ảnh không gian chính cho khu chức năng đặc thù, giải pháp tổ chức không gian các khu vực trọng điểm và quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan các khu vực. 

- Đề xuất yêu cầu lập quy hoạch phù hợp với tính chất của khu vực; có giải pháp quy hoạch phù hợp với hiện trạng tự nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

4.5.1. Mô hình và hướng phát triển đô thị
Phân tích đánh giá mô hình phát triển đô thị đã được đề xuất trong Quy hoạch chung năm 2014, phân tích về hiện trạng sử dụng đất, xu hướng phát triển các khu vực chức năng, các dự án đang đề xuất để có những kiến nghị điều chỉnh đối với mô hình phát triển đô thị. 

Nghiên cứu đề xuất mô hình cấu trúc phát triển Đô thị Ninh Bình theo hướng đa cực, xanh, thông minh, phù hợp điều kiện tự nhiên và đặc thù của đô thị văn hoá, du lịch trong khu vực nghiên cứu quy hoạch; phù hợp với vai trò, vị thế, tiềm năng, xu hướng phát triển chung của Việt Nam, của vùng đồng bằng sông Hồng.

Đánh giá và phân tích để xây dựng mô hình phát triển và giới hạn phát triển thành phố, đảm bảo không phá vỡ quy mô đô thị đã được định hướng, có khả năng cung cấp dịch vụ cho vùng lân cận. Trong đó đặc biệt quan tâm mối liên kết phát triển đối với các khu vực.
Xem xét tiềm năng, quỹ đất, ảnh hưởng của các yếu tố cấp vùng đến tính hấp dẫn của Đô thị Ninh Bình để chọn hướng phát triển phù hợp, đảm bảo tiêu chí bền vững, đặc biệt là kế hoạch bảo vệ và bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Lựa chọn đất xây dựng hợp lý các khu chức năng. Tập trung phát triển tại các khu vực kết nối dễ dàng với khung hạ tầng và hệ thống đường đối ngoại. Phát triển quỹ đất không được ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, đảm bảo các tiêu chí của đô thị bền vững.

Phân vùng chức năng chính trên cơ sở có tính kế thừa, tính hợp lý của các quy hoạch trước. Việc phân vùng chức năng phải đảm bảo phù hợp với tính chất, chức năng đô thị (đô thị tỉnh lị, trung tâm trương mại, du lịch quốc tế, , công nghiệp,..trung tâm kinh tế văn hóa, KHKT, đầu mối giao thông), nhấn mạnh công tác quy hoạch bảo tồn di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị, cảnh quan đô thị nhất là cảnh quan tự nhiên giáp với vùng di sản thiên nhiên thế giới về Quần thể danh thắng Tràng An. Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của các khu vực chức năng: khu bảo tồn, khu vực liên quan đến vùng bảo vệ di sản Đô thị Ninh Bình, khu dân cư hiện hữu, các khu vực chuyển đổi chức năng, khu vực phát triển mới. Xác định chỉ tiêu mật độ dân cư, sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn đô thị và từng khu vực.

Coi trọng tổ chức không gian phát triển hợp lý theo chiều cao đối với các cụm công nghiệp, thương mại, du lịch, khu trung tâm hành chính và các khu chức năng khác...đảm bảo tiết kiệm đất đai và phát triển bền vững, củng cố, tu bổ các công trình tiêu úng, thoát nước đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tổ chức không gian sinh thái, bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên, kết hợp phát triển du lịch bền vững.

Đề xuất các giải pháp điều chỉnh, kết nối các dự án thành phần hiện có để tạo nên chỉnh thể không gian thống nhất toàn khu vực và phù hợp với định hướng phát triển không gian chung của khu vực.

4.5.2. Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị
Đề xuất các phương án, kịch bản phát triển làm cơ sở phát triển đô thị bền vững đảm bảo khai thác tối ưu các không gian chức năng.

Định hướng phát triển tổng thể đô thị, định hướng phát triển các khu chức năng trong đô thị: Các khu hiện có phát triển ổn định, các khu cần chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp, các khu bảo tồn, tôn tạo, các khu chuyển đổi chức năng, các khu quy hoạch xây dựng mới, các khu cấm xây dựng và các khu dự kiến phát triển mở rộng đô thị.

Xác định và phân bố các đơn vị ở, các khu trung tâm công cộng, các khu dịch vụ, các khu công viên cây xanh, các khu công nghiệp, du lịch, TTCN, kho tàng, bến bãi, các khu cơ quan hành chính, trường chuyên nghiệp.. và các khu chức năng đặc biệt khác. Chức năng sử dụng và các hoạt động: Xem xét các hoạt động và các dự án chức năng ảnh hưởng đến tổ chức không gian và kiến trúc đô thị.
Xác định các phân vùng không gian, kiến trúc, cảnh quan trong đô thị gồm khu vực bảo tồn, khu vực hiện hữu, khu vực phát triển mới, khu vực cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo…; Định hướng về hình ảnh đô thị và không gian kiến trúc theo tính chất, mục tiêu phát triển của từng khu vực. Không gian mở và môi trường: Các hệ cây xanh, mặt nước, quảng trường, khu vực giáp Quần thể danh thắng Tràng An, tạo ra các cảnh quan cho khu vực
Đề xuất tổ chức không gian các khu chức năng, khu vực cửa ngõ đô thị, trục không gian chính, tuyến không gian, không gian kiến trúc, cảnh quan địa hình và điểm nhấn trong đô thị. Xác định khu trung tâm đô thị để tổ chức lập thiết kế đô thị tạo dựng hình ảnh kiến trúc cảnh quan cho khu trung tâm. Hình thái kiến trúc và cấu trúc đô thị: Mẫu dạng kiến trúc, cấu trúc đô thị.
Nghiên cứu quy hoạch hệ thống khung giao thông: hệ thống tầng bậc, các nút quan trọng, điểm nhấn đô thị, giao thông đối nội, đối ngoại, giao thông địa phương, giao thông liên khu. Nghiên cứu cảnh quan gắn với các mạng giao thông, các mặt cắt điển hình các khoảng lùi, vỉa hè đi bộ, các đường cảnh quan.

Hạ tầng kỹ thuật đô thị: Chỉ dẫn thiết kế thẩm mỹ kiến trúc các công trình bao che công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, nghiên cứu về chiếu sáng đô thị, nghiên cứu về sử dụng năng lượng bền vững. 

4.5.3. Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch

Định hướng quy hoạch sử dụng đất, xác định phạm vi, quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất trong khu chức năng theo yêu cầu phát triển từng giai đoạn. Đề xuất các chỉ tiêu chính cho từng khu chức năng như: diện tích; dân số; mật độ xây dựng tối đa; tỷ lệ các loại đất: Cây xanh, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật... Xác định các thông số quản lý xây dựng cho từng ô đất. Xác định tính chất, các chỉ tiêu sử dụng đất các phân khu các khu chức năng để làm căn cứ lập các quy hoạch xây dựng tiếp theo.
Đề xuất quy mô và các giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội theo các cấp gồm: Khu trung tâm hành chính tập trung; các trung tâm văn hóa, công cộng, thể dục thể thao, các khu đô thị; các trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, trung tâm chuyên ngành phục vụ các khu chức năng, hành lang an toàn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan. Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo quỹ đất an ninh quốc phòng…đảm bảo quỹ đất cho từng giai đoạn quy hoạch. 

Xác định nhu cầu sử dụng đất và phân bổ kế hoạch sử dụng các loại đất chính trong đô thị gồm:

- Đất dân dụng: đất đơn vị ở; đất công cộng đô thị; đất cây xanh, TDTT; đất giao thông nội thị…

- Đất ngoài dân dụng: đất du lịch, đất công nghiệp, TTCN, kho tàng; đất giao thông đối ngoại; đất tôn giáo; đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật…;
- Đất khác: đất ; đất mặt nước; đất dự trữ phát triển…;
Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến xây dựng và sử dụng đất từng khu vực nhằm phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát phát triển: chỉ tiêu về mật độ dân cư, diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.... Đề xuất điều chỉnh bổ sung thêm hoặc bố trí lại các hạng mục công trình được nghiên cứu theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt nếu cần thiết. 

Bố trí các hành lang cách ly, hành lang hạ tầng chính và quỹ đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

4.5.4. Định hướng hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội

Đánh giá thực trạng về nhà ở và hệ thống hạ tầng kinh tế xác hội, xác định các vấn đề tồn tại và đề xuất phương án quy hoạch phát triển để đảm bảo tiêu chí đô thị loại I.

Đề xuất định hướng phát triển công trình dịch vụ, nhà ở cho các loại hình cư trú trên địa bàn. Nghiên cứu các đặc trưng văn hóa nổi bật để có định hướng tôn tạo, bảo tồn và phát triển đô thị. 

Xác định quy mô và bố trí hệ thống công trình công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại, hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT...đáp ứng nhu cầu của đô thị và vùng lân cận.
Đối với phát triển du lịch cần nghiên cứu đề xuất các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng dịch vụ và hạ tầng hỗ trợ khác để thúc đẩy phát triển đô thị Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc gia, đẳng cấp quốc tế.

4.5.5. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường
a. Quy hoạch Giao thông

Dự báo nhu cầu vận tải, xác định cơ cấu phương tiện. Lựa chọn cơ cấu phương thức vận tải hành khách công cộng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình, đảm bảo thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại trong tương lai.

Xác định hệ thống khung hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông vận tải của Đô thị Ninh Bình với mạng lưới giao thông vận tải quốc gia.

Đảm bảo tính thống nhất về vận tải hàng hóa, hành khách, giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng hàng không gắn kết trên địa bàn thành phố. 

Đề xuất các giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông (giao thông đối nội và đối ngoại) bao gồm đường bộ, đường sắt (đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị), đường hàng không, đường thuỷ nội địa kết nối hợp lý trong thành phố, toàn thành phố với toàn vùng.

Đối với hệ thống giao thông đối ngoại: xác định các loại hình đường hàng không, đường bộ (cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ), đường sắt (tuyến vận tải hàng hóa và hành khách), hệ thống các công trình giao thông trên đường đối ngoại và hệ thống bến xe liên tỉnh.

Đối với hệ thống giao thông đô thị: Đề xuất và phân loại tuyến đường trên cơ sở dự báo lượng chuyên chở qua khu vực và phương tiện vận tải sử dụng. Xác định quy mô và phân cấp các tuyến đường chính, hệ thống bến bãi đỗ xe cho từng khu vực.

Đối với hệ thống giao thông đường thủy: Đề xuất các tuyến giao thông thủy nội địa, các giải pháp kết hợp sử dụng giao thông thủy phục vụ nhu cầu du lịch.

Nghiên cứu đề xuất các điểm đấu nối từ đường nối cao tốc với mạng lưới đường đô thị. Giải pháp liên thông các tuyến tỉnh lộ qua đô thị, hạn chế tối đa ảnh hưởng của giao thông quá cảnh đến giao thông đô thị và ngược lại.

Đề xuất các giải pháp công trình đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường có chức năng đối ngoại. 

Đề xuất mạng lưới và các công trình hỗ trợ phát triển giao thông công cộng hoạt động trong đô thị cũng như kết nối với các đô thị khác, các vùng lân cận.

Thiết kế mặt cắt ngang các loại đường cải tạo, xây dựng mới; Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế về quỹ đất giao thông và các chỉ tiêu kỹ thuật về tuyến đường áp dụng. 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống ùn tắc giao thông khu vực đô thị trung tâm hiện có. 

Đề xuất ứng dụng hệ thống quản lý giao thông thông minh.

Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế về quỹ đất giao thông và các chỉ tiêu kỹ thuật về tuyến đường áp dụng. Xác định mặt cắt ngang các loại đường. 

b. Quy hoạch phòng chống thiên tai

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết hợp với mục tiêu phòng, chống thiên tai.

Đề xuất các giải pháp phòng chống tai biến thiên nhiên. Đề xuất các giải pháp kè chắn chống sạt lở, đặc biệt là các vị trí các khu vực xung yếu. Khoanh vùng các khu vực cấm hoặc hạn chế xây dựng do cấu tạo về địa chất, địa hình.

c. Quy hoạch cao độ nền xây dựng và thoát nước mặt

Rà soát, xác định cao độ khống chế hợp lý cho các khu vực đô thị dưới ảnh hưởng của chế độ mưa lũ và thủy văn của các sông chính và các hồ, các yếu tố tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng có xét tới phạm vi bảo vệ của các công trình chống lũ (đê điều, cống điều tiết, trạm bơm…)

Cập nhật và điều chỉnh cao độ nền xây dựng của các khu dân cư, tuyến đường giao thông hiện hữu và xây mới để phù hợp với tổng thể đô thị. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất cải tạo tuyến sông, kênh chính để phục vụ du lịch đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước cho đô thị. Rà soát đề xuất cải tạo, nâng cấp, xây mới các trạm bơm tưới tiêu để đảm bảo bảo an toàn cho đô thị và các vùng liên quan

Thực hiện việc san gạt với phương án tối đa cân bằng đào đắp. Lựa chọn các khu vực trũng để đào nền làm hồ điều hòa lấy quỹ đất cho đắp nền, tránh ngập úng cho toàn đô thị.

Xác định các lưu vực thoát nước chính, hướng thoát, các thông số của tuyến thoát chính,  kích thước đường cống thoát nước, miệng xả.

Xác định vị trí, quy mô các công trình kênh, mương, hồ điều hòa, trạm bơm
Rà soát hệ thống tiêu thoát nước gắn với các lưu vực tiêu lân cận có liên quan, từ đó đề xuất giải pháp thoát nước mang diện rộng, đồng bộ với quy hoạch tiêu thoát nước của tỉnh Ninh Bình, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Việc xây dựng các công trình phải đảm bảo hành lang an toàn cho thoát nước. 

Bố trí các hồ điều hòa, cải tạo khí hậu, hồ được vận hành đồng bộ với khu công viên cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật để vừa đảm bảo tiêu thoát nước mưa, cải tạo môi trường sinh thái, và cảnh quan cho khu vực.

d. Quy hoạch Cấp nước:

Rà soát các chỉ tiêu cấp nước, lựa chọn nguồn nước, giải pháp cấp nước, giải pháp bảo vệ nguồn nước trong quy hoạch năm 2014. Rà soát các dự án cấp nước trên địa bàn, đề xuất điều chỉnh nêu cần thiết các nội dung sau:

- Phân tích đánh giá tài nguyên nước ngầm và nước mặt của khu vực để đề xuất các giải pháp cấp nước (lựa chọn nguồn nước) và bảo vệ nguồn nước. Tính toán thay đổi nhu cầu sử dụng nước từ các ngành, lĩnh vực, đánh giá nhu cầu sử dụng nước và khả năng cấp nước từ các công trình thủy lợi.

- Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước, dự kiến nguồn cấp, công trình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước, cấp nước chữa cháy và các thông số kỹ thuật đảm bảo cho nhu cầu phát triển đô thị và du lịch.

e. Định hướng Cấp điện, chiếu sáng đô thị

Rà soát chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp điện, dự báo nhu cầu sử dụng điện, giải pháp bố trí các công trình đầu mối, cơ cấu lưới điện trong quy hoạch năm 2014. Đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết các nội dung sau:

- Xác định tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng điện đảm bảo cho nhu cầu phát triển đô thị và du lịch; lựa chọn cân đối nguồn điện; Đề xuất giải pháp thiết kế mạng lưới cấp điện cao áp và cấu trúc lưới điện trung áp, dự kiến các công trình đầu mối, tổ chức mạng lưới đường dây cho từng giai đoạn quy hoạch. Xác định hoặc đề xuất điều chỉnh bổ sung nguồn và vị trí cấp điện, bố trí quỹ đất cho các công trình điện và hành lang đường dây tải điện. Đấu nối giữa hệ thống cấp điện thành phố và mạng lưới quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình  đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề xuất giải pháp cho chiếu sáng (công trình giao thông; công cộng, quảng cáo, lễ hội...); Đề xuất khai thác sử dụng các nguồn năng lượng khác.

f. Quy hoạch cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông:

Định hướng phát triển bưu chính viễn thông: Phát triển viễn thông thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh là hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện; Xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại và nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phát triển của tỉnh; Hướng tới dịch vụ viễn thông là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế xã hội, là hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện; Đi đầu trong việc triển khai và ứng dụng mạng thông tin di động 5G để phục vụ cho phát triển nền kinh tế số, xã hội số; Mục tiêu phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong bưu chính. Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số để trở thành hạ tầng của dòng chảy vật chất của nền kinh tế số bên cạnh dòng chảy dữ liệu.

Định hướng phát triển công nghệ thông tin: Hệ thống hạ tầng thông tin cho thành phố thông minh, Bao gồm các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin như: Internet kết nối vạn vật (IOT), điện toán đám mây, điện toán di động, mạng cảm biến không dây, nền tảng phân tích dữ liệu lớn (Big Data)...; Định hướng chuyển đổi từ sử dụng IPV4, sang sử dụng IPV6, để đảm bảo đủ địa chỉ IP triển khai IOT kết nối toàn bộ các thiết bị ngoại vi trong hệ thống thành phố thông minh; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa chuyên ngành cho tất cả các ngành, thành phần kinh tế - xác hội (Y tế, giáo dục, du lịch, công nghiệp, địa chính, giao thông ...) để có Big Data làm nền tảng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển giúp việc phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng phát triển nhanh chóng, chính xác để các cấp lãnh đạo có quyết định, định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các nền tảng kết nối, liên thông các ứng dụng tạo sự đồng bộ, liên thông giữa các hệ thống.

Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động, dự kiến các công trình đầu mối theo từng giai đoạn quy hoạch và mạng lưới truyền dẫn quang đồng bộ theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị theo mô hình đô thị thông minh.

g. Quy hoạch thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn và quản lý nghĩa trang

Đánh giá việc xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thoát nước thải; chất thải rắn; nghĩa trang; dự báo nhu cầu xử lý, giải pháp bố trí các công trình đầu mối, mạng lưới thu gom trong quy hoạch năm 2014. Đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết các nội dung sau:

- Xác định tiêu chuẩn và dự báo khối lượng thoát nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang. 

- Định hướng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn; nghĩa trang và nhà tang lễ đô thị..

4.5.6. Kinh tế đô thị và thực hiện quy hoạch
Đề xuất các tiêu chí để lựa chọn chương trình dự án ưu tiên đầu tư và sơ bộ nguồn lực thực hiện quy hoạch. Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo động lực phát triển Đô thị Ninh Bình về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo tồn di sản Quần thể danh thắng Tràng An và các di sản có giá trị khác, bảo vệ môi trường phù hợp với nguồn lực.

Xác định các khu vực trọng tâm đầu tư, các công trình trọng điểm cần đầu tư: vị trí khu vực công cộng, các hạng mục công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế ưu tiên đầu tư. Hình thành các chương trình, cụ thể hóa các mục tiêu và các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo thứ tự ưu tiên.

Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai, tài chính, nguồn nhân lực phục vụ phát triển Đô thị  Ninh Bình, đặc biệt là việc huy động nguồn lực ban đầu để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

4.5.7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

a. Quy định chung 

Đề ra các quy định hướng dẫn cho việc xây dựng và quản lý các công trình trong tương lai. Xác định các khu vực tự nhiên cần bảo vệ và các quỹ đất dự phòng, đặc biệt là quỹ đất dự phòng phát triển trong tương lai. Đồng thời cũng xác định các phân vùng quản lý phát triển.

- Quy định về quy mô diện tích, dân số toàn đô thị: quy mô diện tích đất xây dựng, phân bố dân số các giai đoạn (giai đoạn đầu đến 2030 và giai đoạn sau đến 2040).

- Quy định chung về kiểm soát phát triển không gian quy hoạch kiến trúc Đô thị Ninh Bình : Quản lý theo cấu trúc phát triển bền vững, hài hòa, đồng bộ; Quy định quản lý kiểm soát phát triển không gian đô thị (Khu bảo tồn, Khu đô thị hóa, khu đất dự trữ phát triển, khu vực tự nhiên hạn chế phát triển, khu vực có cảnh quan đặc thù.).

- Quy định chung về phát triển hạ tầng xã hội: Đối với nhà ở, mạng lưới công sở, mạng lưới dịch vụ du lịch, mạng lưới giáo dục đào tạo, mạng lưới y tế, mạng lưới văn hóa, mạng lưới thể dục thể thao, mạng lưới không gian xanh, mạng lưới công nghiệp, thương mại, khu vực an ninh quốc phòng.

- Quy định về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống giao thông; Phòng chống lũ, san nền, thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Hệ thống chiếu sáng đô thị; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, quản lý nghĩa trang; Quy định về hạ tầng ngầm (nếu có). 

- Quy định về môi trường: Tiêu chí đánh giá các thành phần môi trường (không khí, đất, nước, hệ sinh thái, cảnh quan); Phân vùng bảo vệ môi trường; Giải pháp quản lý và công nghệ giảm thiểu tác động đến môi trường với từng vùng.

b. Quy định cụ thể 

Xây dựng các chỉ dẫn cụ thể, thích hợp và thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, định hướng phát triển không gian, hạ tầng. Đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng khu vực cụ thể như:

- Khu vực bảo tồn: Quần thể danh thắng Tràng An và quần thể các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.

- Khu vực phát triển đô thị: Khu trung tâm mật độ cao, khu phố nhà ở, khu phố xanh, các dải đô thị hóa…

- Khu tự nhiên hạn chế phát triển: Khu tự nhiên, các khu vực tự nhiên bảo vệ cảnh quan, mạng lưới các điểm có giá trị cảnh quan nổi tiếng phục vụ du lịch, vùng có nguy cơ ngập lụt…

- Quy định một số chỉ tiêu chính về quy hoạch, kiến trúc: mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc, chiều cao công trình (tối đa) chỉ giới xây dựng (theo các tuyến phố).

- Quy định một số chỉ tiêu chính về hạ tầng kỹ thuật: cao độ khống chế xây dựng, giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc v.v...
- Quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan.

c. Quy định về tổ chức thực hiện
Quy định về kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho các bên liên quan và đưa ra các quy định giám sát thực hiện quy hoạch được duyệt.
5. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ SẢN PHẨM 
Hồ sơ sản phẩm quy hoạch được lập trên cơ sở Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; Với mức độ, quy cách, nội dung thể hiện hồ sơ đồ án Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000. Thành phần hồ sơ sản phẩm như sau:

a. Phần Văn bản

- Thuyết minh;

- Báo cáo tóm tắt;

- Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung;

- Dự thảo các văn bản: Tờ trình, Quyết định.
b. Phần Bản vẽ
Bảng 8: Danh mục hồ sơ bản vẽ:

	TT
	Tên bản vẽ
	Tỷ lệ

	1
	Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
	Tỷ lệ thích hợp

	2
	Bản đồ hiện trạng tổng hợp
	1/10.000 – 1/25.000

	3
	Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị
	Tỷ lệ thích hợp

	4
	Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị
	1/10.000 – 1/25.000

	5
	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch
	1/10.000 – 1/25.000

	6
	Bản đồ quy hoạch giao thông
	1/10.000 – 1/25.000

	7
	Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa
	1/10.000 – 1/25.000

	8
	Bản đồ quy hoạch cấp nước
	1/10.000 – 1/25.000

	9
	Bản đồ quy hoạch cấp điện, thông tin liên lạc
	1/10.000 – 1/25.000

	10
	Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường
	1/10.000 – 1/25.000

	11
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
	1/10.000 – 1/25.000

	12
	Bản vẽ thiết kế đô thị
	Tỷ lệ thích hợp 

	13
	Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược
	Tỷ lệ thích hợp 


6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Tiến độ lập quy hoạch

- Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Thời gian bắt đầu: Sau khi nhiệm vụ quy hoạch, dự toán được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và có bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ phù hợp;
- Thời gian hoàn thành: 12 tháng, không kể thời gian chờ thẩm định, phê duyệt.

6.2. Tổ chức thực hiện 

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ;
- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng;
- Cơ quan trình duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ;

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng Ninh Bình ;

- Cơ quan lập quy hoạch: 
Đơn vị tư vấn có năng lực hoạt động phù hợp, được lựa chọn theo quy định pháp luật.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Sơ đồ vị trí Đô thị Ninh Bình trong hệ thống hành chính Tỉnh
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Phụ lục 2. Sơ đồ vị trí trong Quy hoạch tỉnh Ninh Binh giai đoạn 2021-2030
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Phụ lục 3: Phạm vi lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình 
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Phụ lục 4. Hiện trạng Đô thị Ninh Bình 
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Phụ lục 5. Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình năm 2014
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Phụ lục 6. Rà soát các đồ án quy hoạch phân khu
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